Kế hoạch bài dạy lớp 4/2                                                    Năm học 2023  - 2024

TUẦN 5

Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2023

TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ: VIẾT THƯ CHO TƯƠNG LAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Học sinh hiểu được ý nghĩa và nội dung của cuộc thi Viết thư cho tương lai.

- Học sinh hào hứng, tích cực tham gia cuộc thi.

II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Nhà trường:

- Thiết kế sân khấu buổi lễ chào cờ hàng tuần.

- Tổ chức buổi lễ theo nghi thức quy định.

2. Học sinh: 

- Trang phục chỉnh tề, ghế ngồi dự chào cờ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
- Mục tiêu: Học sinh vui vẻ, phấn khởi tham gia lễ chào cờ.

- Cách tiến hành:

	- Nhà trường tổ chức một số tiết mục văn nghệ chào tuần học mới.
	- HS nghiêm túc theo dõi.



	2. Sinh hoạt dưới cờ: Viết thư cho tương lai. (25’)
- Mục tiêu: 

+ Học sinh hiểu được ý nghĩa và nội dung của cuộc thi Viết thư cho tương lai.

+ Học sinh hào hứng, tích cực tham gia cuộc thi.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu thể lệ tham gia cuộc thi Viết thư cho tương lai
+ Đối tượng: Học sinh khối lớp 4 của trường.
+ Thể lệ: Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi, dài khoảng 400 từ. Bài được viết theo hình thức viết tay trên giấy A4 có dòng kẻ, trình bày rõ ràng, sạch sẽ. Bài thi đánh máy vi tính hoặc photocopy được coi là không hợp lệ. Bài dự thi cho vào phong bì, ghi rõ tên và địa chỉ lớp của người gửi (ví dụ: Nguyễn Văn A – Lớp 4A) và gửi vào hòm thư trước phòng Tổng phụ trách.
+ Chủ đề: Viết thư cho tương lai.
+ Thời gian làm bài: 7 ngày.
+ Hạn nộp:…………………
- GV yêu cầu HS tham gia cuộc thi theo gợi ý:

+ Suy nghĩ về ước mơ của em ở một thời điểm trong tương lai (Năm 15 tuổi, 20 tuổi,…)
+ Viết một bức thư gửi cho bản thân trong tương lai chia sẻ về những đặc điểm, điểm đáng tự hào của em và những ước mơ em mong muốn đạt được.
	- HS lắng nghe cô giáo tổng phụ trách phổ biến về cuộc thi Việt thư cho tương lai.
- HS ghi nhớ gợi ý.

- HS hưởng ứng tham gia cuộc thi

	3.  Luyện tập (5’)
- Mục tiêu: HS có thể tự tin chia sẻ những đặc điểm đáng tự hào và ước mơ trong tương lai của mình.
- Cách tiến hành:

	- Sau khi chào cờ xong, GV tập trung HS vào lớp của mình để phổ biến ghi lại những chú ý về cuộc thi vào vở.

- GV nêu câu hỏi:

+ Em có thích viết thư không?

+ Em có ước mơ gì mong muốn đạt được trong tương lai ?

+ Em có muốn ước mơ của mình trở thành sự thực không?

+ Để ước mơ đó trở thành sự thực, ngay từ bây giờ em cần làm gì?

- GV nêu kế hoạch cụ thể phong trào để học sinh bắt đầu tham gia thực hiện.

- Kết thúc, dặn dò.
	- HS lắng nghe

- 1 số HS trả lời theo suy nghĩ của mình. 


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 2: TOÁN

TẤN, TẠ, YẾN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.

- Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học. 
- Năng lực giao tiếp toán học.

- NNăng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Yêu thích môn toán.

- Có ý thức khi tham gia giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Kế hoạch bài dạy, SGK toán tập 1, thẻ ghi các đơn vị đo khối lượng đã học, cân đồng hồ trên 10kg, 1 túi gạo 10kg.

- HS: SGK, VBT tập 1, ĐDHT; tìm hiểu trước ở nhà thông tin về cân nặng của một số vật có khối lượng lớn (VD: cân nặng của một chiếc xe máy, cân nặng của một con bò...)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động (5’)
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Cách thực hiện:

	- Cho hs chơi  trò chơi “Ghép thẻ”

- Cách chơi: Ghép  các đồ vật có khối lượng thích hợp với nó. Thực hiện trong nhóm đôi. 

- Mời 1hs lên điều khiển lớp chia sẻ.

- GV nhận xét trò chơi. 

- Cho hs lên bảng thực hành cân túi gạo 10kg và một số đồ vật có trong lớp.

- Cho hs xem clip Lương Thế Vinh Cân voi 

* Giới thiệu bài : Các em đã học đơn vị đo khối lượng là ki-lô-gam (kg) ở lớp 2. Để xác định cân nặng của các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn. Trong tiết toán hôm nay, các em sẽ học về ba đơn vị đo khối lượng này qua bài: Tấn, tạ, yến.

- GV ghi bảng
	- HS ghép nhóm đôi, chọn và nói cho nhau nghe kết quả phù hợp.

+ Xe ô tô - 1000kg

+ Xe máy - 100kg

+ Xe đạp - 10kg

- Các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2-3 hs thực hiện, đọc cho các bạn nghe kết quả mình đã cân được. 

- HS xem

- HS viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: (10’)
* Mục tiêu: Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.

* Cách thực hiện: 

	- Yêu cầu HS mở SGK/35, làm việc N2: Quan sát tranh và đọc cho nhau nghe thông tin trong sách. 

- GV trình chiếu tranh trong sgk, yêu cầu vài hs đọc trước lớp 

- Hãy kể tên các vật sử dụng đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn mà em biết. Thực hiện N4.

- Yêu cầu hs kể trước lớp.

- Yêu cầu hs viết vào bảng con: 3 tạ, 10 tấn, 25 yến;  ….

- Yêu cầu hs đọc và nhận xét bảng con của một số hs.

- Cho lớp chơi trò chơi “gọi tên” trả lời các câu hỏi về các đơn vị đo khối lượng  yến, tạ, tấn 

- GV nhận xét trò chơi

+Trong các đơn vị đo khối lượng Tấn, tạ,yến, kg . Đơn vị đo nào lớn nhất, đơn vị đo nào nhỏ nhất? 

+Em có nhận xét gì vế các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé ? Tấn, tạ yến, kg

*Chốt:  Em đã biết những đơn vị đo khối lượng nào ?

Yến, tạ, tấn là đơn vị đo khối lượng. Người ta dùng để cân các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg.

Để giúp các em ước lượng được khối lượng của một số vật, mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ,tấn. Áp dụng đơn vị đo cuộc sống như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần: Thực hành luyện tập.
	- N2:  đọc 10 kg là 1 yến, 100 kg là 1 tạ, 

1 000 kg là 1 tấn

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị: yến, tạ, tấn.

1 yến = 10 kg                                  

1 tạ    = 100 kg

1 tấn  = 1 000 kg

1 tạ = 10 yến                                

1 tấn = 10 tạ

- HS đọc lại

- N4 kể cho nhau nghe:

 Con chó nặng 1 yến, con heo nặng 1 tạ, con bò nặng 3 tạ, ô tô nặng 2 tấn, ….

- Nhiều hs kể

- Cả lớp viết bảng con.

- HS đọc và nhận xét. (bạn viết đúng/sai)

- 1HS điều khiển, cả lớp cùng chơi

1 yến=…kg 

10kg=…yến 

1 tạ=…kg 

100 kg=… tạ

1 tạ=…yến 

10 yến=…tạ 

1 tấn=…kg

1000kg=…tấn

1 tấn=… tạ 

10 tạ=…tấn

- Tấn lớn nhất, kg nhỏ nhất

- Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần

- kg, yến, tạ, tấn

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập (10’)
* Mục tiêu: 

- Biết Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

* Cách thực hiện:

	Bài 1.

- Gọi HS đọc đề bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu làm gì? 

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.

- Mời 2 đội lên chơi Trò chơi: Ai nhanh hơn. Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội chọn 4 bạn lên ghép thẻ cân nặng tương ứng với con vật. Đội nào ghép nhanh và đúng là chiến thắng.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

*Chốt: Bài tập 1 giúp em biết điều gì?

Để giúp các em hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn, các phép tính có kèm đơn vị đo là yến, tạ tấn, chúng ta cùng làm bài tập 2
	- HS đọc đề.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ làm cá nhân.

- N2 nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.

(Con mèo: 2kg; con chó: 1 yến; con hươu: 9 tạ; con voi: 5 tấn)

- Mỗi đội chọn ra 4 bạn

- HS chơi trò chơi.

 ● Con mèo cân nặng 2 kg

 ● Con chó cân nặng 1 yến.

 ● Con voi cân nặng 5 tấn.

 ● Con hươu cao cổ cân nặng 9 tạ.

- Em biết ước lượng khối lượng của các con vật.

	Bài 2.

- Bài 2 a yêu cầu em làm gì ? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- Tổ chức Trò chơi Truyền điện để làm bài trên Học 10.

- Yêu cầu hs  điều khiển hỏi bạn cách làm bài trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt:  Em dựa vào kiến thức nào đã học để làm Bài 2a ?

Các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng sẽ được thực hiện như thế nào. Các em làm Bài 2b.

- Yêu cầu hs đọc Bài 2b. 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2- 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, theo dõi giúp đỡ hs, chấm vở 1 số HS.

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt: Khi thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng, em cần lưu ý điều gì? 

Như vậy là các em đã biết chuyển đổi các số đo có một đơn vị đo khối lượng. Vậy còn những số đo có hai đơn vị đo khối lượng thì em sẽ đổi như thế nào? Chúng ta cùng qua bài 3.
	- Điền số thích hợp.

- HS làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

1 yến=10kg

2 tạ=20 kg

8 yến=80kg

5tấn=5000kg

1 tấn=10 tạ

1 tấn=100 yến

20 yến=2 tạ

30 tạ= 3 tấn

40kg=4 yến

600kg=6 tạ

7000kg=7 tấn

100 tạ=10 tấn

- 1HS điều khiển cả lớp chơi.

+ Bạn đã làm  2 tạ = 200 kg như thế nào?

- Ta có 1 tạ = 100 kg. 

Vậy 2 tạ = 100 x 2 = 200kg

+ Vì sao  5 tạ = 5000 kg ?

- Ta có 1 tấn = 1000kg

Vậy 5 tấn = 1000 x 5 = 5000kg

+ Vì sao 20 yến = 2 tạ ?

- Ta có 10 yến = 1 tạ

Vậy 20 yến = 20 :10 = 2 tạ

+ 7000 kg = 7 tấn. Bạn đã làm thế nào?

- Ta có 7000 kg = 1000 kg x 7 = 1 tấn x 7 = 7 tấn

Hoặc ta có 1000 kg=1 tấn. 

Vậy 7000kg = 7000: 1000=7 tấn.

- Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng tấn, tạ, yến, kg

- 1 HS đọc

- Hs làm bài Cá nhân

- N2 đọc và sửa sai cho nhau

-1hs làm bảng phụ chia sẻ bài trước lớp, mời các bạn nhận xét.

- Thực hiện tính vào vở nháp, viết đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

	Bài 3. 
- Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2 - 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

+ Em có nhận xét gì về các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg ?

 - Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

- Yêu cầu hs nêu cách làm
*Chốt:Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?

Như vậy là các em đã biết dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và các phép tính có kèm đơn vị đo khối lượng để thực hiện Bài tập 3.

- GV nhận xét tuyên dương.

Các phép tính kèm theo đơn vị đo khối lượng được áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Các em cùng đến với Bài 4.
	- HS đọc

- HS làm bài Cá nhân

- N2 : đổi vở đọc cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- Hs chia sẻ ý a:

Tấn

Tạ

Yến

Kg

1tấn=10 tạ

      = 1000 kg

1 tạ= 10yến

      = 100kg

1 yến=10kg
- Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần.

- HS chia sẻ ý b: 

1 yến 8 kg = 18 kg

4 tạ 2kg = 402 kg

1 tấn 25kg = 1025kg

7 tấn 450kg = 7450 kg

- 1 yến 8 kg = 10kg + 8 kg = 18kg

- 4 tạ 2kg = 400 kg + 2kg = 402kg

- 1 tấn 25kg = 1000 kg + 25kg = 1025 kg

- 7 tấn 450kg = 7000 kg + 450 kg = 7450 kg

- Đổi 2 đơn vị đo khối lượng thành 1 đơn vị đo khối lượng.


Tổng số c

	uyến xe phải sử dụng

	6

	5



	Giải thích cách làm

- Nếu loại xe là 3 tấn là 1 chuyến thì số tấn hàng là : 1 x 3 = 3 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 - 3 = 10 (tấn)

Số chuyến  loại 2 tấn là: 10 : 2 = 5 (chuyến)  Tổng số chuyến:  1 + 5 = 6  CHỌN (1)

- Nếu loại xe 3 tấn là 2 chuyến thì số tấn hàng là: 2 x 3 = 6 (tấn)

Số hàng còn lại là : 13 – 6 = 7(tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là : 7 : 2 = 3 chuyến  (dư 1) LOẠI
- Nếu loại xe 3 tấn là 3 chuyến thì số tấn hàng chở được là: 3 x 3 = 9 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 – 9 = 4 (tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là: 4 : 2 = 2 chuyến

Tổng số chuyến:  3 + 2 = 5  CHỌN (2)

*Trong 2 cách CHỌN trên chọn cách (2) vì số chuyến xe ở cách này ít nhất.

- Để tiết kiệm thời gian và chi phí 
	

	D. Hoạt động vận dụng (5’)
* Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.
* Cách thực hiện:

	Bài 5

- Yêu cầu hs đọc Bài 5. 

+ Em hiểu biển báo bên cầu như thế nào?

+ Những xe có khối lượng như thế nào sẽ được đi qua cầu? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân-N4- 1hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp

*Chốt: Bài tập 5 giúp em biết thêm điều gì? 

+ Khi tham gia giao thông chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo an toàn ? 

- Nhận xét tiết học

*Dặn dò:
- Chuẩn bị bài tiếp theo:
	- HS đọc bài

- Cấm xe 10 tấn đi qua cầu.

- Xe có khối lượng dưới 10 tấn được phép đi qua cầu.  

- HS làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.

- 1HS chia sẻ trước lớp: 

Khối lượng của ô tô khi  đang chở hàng là:

              5 tấn + 4 tấn 2 tạ = 9 tấn 2 tạ

Vậy ô tô  được phép đi qua cầu vì khối lượng của xe không vượt mức cấm của cầu là quá 10 tấn.

- Biết  biển báo cấm có sử dụng đơn vị đo khối lượng là tấn. 

- Phải chấp hành đúng nội dung các biển báo.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
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TIẾT 3+4: TIẾNG VIỆT

 BÀI 3: NHƯ MĂNG MỌC THẲNG

BÀI ĐỌC 1: CAU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Năng lực ngôn ngữ
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 75 -80 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ: Miêu tả hình dáng, lợi ích của cây cau, thông qua đó ngụ ý ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người.

1.2. Năng lực văn học
- Biết bày tỏ sự yêu thích với những từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm

- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện được cách đọc diễn cảm theo cách hiểu và cảm nhận của mình.

3. Góp phần phát triển phẩm chất

- Nhân ái: Yêu thương mọi người, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cây cối quanh em

- Trung thực: Trung thực trong các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– GV chuẩn bị: bài giảng ppt, phiếu bài tập,...

– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	1. Khởi động – chia sẻ: Trò chơi “ giải ô chữ” (5’)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	1/ Trò chơi giải ô chữ

1.1 Hướng dẫn HS giải ô chữ

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu trò chơi

- GV chiếu lên bảng ô chữ. Hướng dẫn HS cùng làm mẫu dòng 1: 

+ Gọi 1 HS đọc to gợi ý

+ GV gọi 1 HS phát biểu

+ GV chiếu từ THẬT  vào ô trống. GV lưu ý HS mỗi ô ghi một chữ cái in hoa, điền dấu thanh vào chữ có dấu thanh.

- GV nhắc lại các bước làm bài tập: Đọc gợi ý -> Phán đoán từ ngữ -> Ghi từ ngữ vào ô trống theo hàng ngang ( Mỗi ô ghi một chữ cái in hoa), số chữ phải khớp với các ô-> Sau khi điền hết các từ vào các hàng ngang, đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc in màu xanh.

1.2/ HS thảo luận, giải ô chữ

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi vào vở bài tập, phát cho HS 2 phiếu khổ to.

- GV gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày kết quả

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV hỏi : 

+ Nội dung các câu tục ngữ, thành ngữ nói về điều gì?

+ Em hiểu trung thực là như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Tìm thêm từ có chứa tiếng Trung

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “ Truyền điện” ( tìm các từ có chứa tiếng trung)

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV giới thiệu chủ điểm : NHƯ MĂNG MỌC THẲNG, GV giới thiệu bài đọc 1 : Cau
	- HS nêu yêu cầu

- HS lắng nghe

+ 1 HS đọc gợi ý: Nói ..... không sợ mất lòng

+ 1 HS phát biểu từ còn thiếu : THẬT

+ HS quan sát

- HS lắng nghe

- HS thảo luận theo nhóm đôi

- Đại diên nhóm lên trình bày kết quả:

+ Các từ, tiếng ở hàng ngang: Thật, rách, ruột, măng, giữ, thật, thẳng, dự, cây
+ Từ mới xuất hiện ở cột dọc: Trung thực.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời

+ Sự trung thực, thẳng thắng.

+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình

- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi : trung thành, trung hiếu, trung kiên, trung dũng trung nghĩa,....
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức (20’)
- Mục tiêu

+ Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 75 -80 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3

+ Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ: Miêu tả hình dáng, lợi ích của cây cau, thông qua đó ngụ ý ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu toàn bài: giọng đọc vui tươi, nhẹ nhàng.

- HD chung cách đọc toàn bài:

- GV chia khổ: 5 khổ

+ Khổ 1: bốn dòng thơ đầu

+ Khổ 2: bốn dòng thơ tiếp theo

+ Khổ 3: bốn dòng thơ tiếp theo

+ Khổ 4: bốn dòng theo tiếp theo

+ Khổ 5: còn lại

- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp 5 khổ

- Luyện đọc theo khổ: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp khổ theo nhóm đôi.

- GV gọi 2 – 3 nhóm thi đọc trước lớp

- GV nhận xét các nhóm.

- Yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK ( khiêm nhường, bạc thếch, ra ràng)

- GV hướng dẫn HS tra từ điển để hiểu nghĩa một số từ
- 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu

- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. 

*GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 

- GV cho HS trả lời các câu hỏi bằng bình thức trò chơi phỏng vấn:

- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi phỏng vấn: 

Câu 1: Tìm các khổ thơ ứng với mỗi ý sau: a. Tả hình dáng cây cau;

b. Nêu ích lợi của cây cau; 

c. Thể hiện tình cảm của tác giả với cây cau.

+ Câu 2: Những từ ngữ nào tả hình dáng cây cau gợi cho bạn liên tưởng đến con người?

 Câu 3: Những từ ngữ, hình ảnh nào miêu tả cây cau như một con người giàu tình thương yêu, sẵn sàng giúp đỡ người khác?

Câu 4: Qua hình ảnh cây cau, tác giả bài thơ muốn nói lên điều gì?

Câu 5: Bạn học được điều gì ở bài thơ này về cách tả cây cối?
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV hỏi thêm: Qua bài đọc, em hiểu nội dung bài thơ nói về điều gì?

- GV nhận xét, gọi 2 – 3 HS nhắc lại nội dung bài
	- HS lắng nghe kết hợp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe cách đọc.

- Theo dõi

- HS đọc nối tiếp theo khổ kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó (Chẳng hạn:  bạc thếch, ra ràng, …)

- HS luyện đọc theo nhóm đôi

- 2 -3  nhóm thi đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc.

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ khác (nếu có).

- HS thực hiện tra từ điển

- Lớp theo dõi, đọc thầm.

- 5 HS đọc tiếp nối 5 câu hỏi; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- Theo dõi

- HS tham gia trò chơi:

*Dự kiến kết quả chia sẻ:

Câu 1: a. Khổ thơ 1, 2; b. Khổ thơ 3, 4; c. Khổ thơ 5.

Câu 2: “Dáng khiêm nhường, mảnh khảnh. Da bạc thếch tháng ngày”; “Thân bền khinh bão tố”.

Câu 3: “Mà tấm lòng thơm thảo/ Đỏ môi ngoại nhai trầu/ Thương yêu đàn em lắm/ Cho cưỡi ngựa tàu cau/ Nơi cho mây dừng nghỉ/ Để đi bốn phương trời/ Nơi chim về ấp trứng/ Nở những bài ca vui”.

Câu 4: Qua hình ảnh cây cau, tác giả ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người như: khiêm nhường, dũng cảm, thẳng thắn, giàu lòng thương yêu, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Câu 5: Tôi học được cách nhà thơ miêu tả hình dáng, phẩm chất và ích lợi của cây cau bằng các từ ngữ miêu tả con người.

- HS nói theo suy nghĩ cá nhân: Miêu tả hình dáng, ích lợi của cây cau. Thông qua đó, mượn hình ảnh cây cay ngụ ý ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người.

- 2- 3 HS nhắc lại nội dung bài

	3. Luyện tập (Đọc nâng cao) (5’)
- Mục tiêu:

+  Đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ, ngắt nghỉ hơi giữa các dòng thơ, các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Cách tiến hành: 

Nơi/ cho mây dừng nghỉ//

Để đi/ bốn phương trời//

Nơi/ chim về ấp trứng//

Nở/những bài ca vui.//

Tai/ lắng tiếng ríu ran//

Thoảng thơm/ trong hơi thở//

Chắc/ chim mới ra ràng//

Ôi/ Hoa cau đang nở!//

	- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	- HS luyện đọc đọc theo nhóm bàn.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.

	4. Vận dụng (5’)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- Qua bài đọc, em học được điều gì? 

 - GV nhắc nhở HS:

+ Học thuộc lòng bài thơ.

+ Về nhà tự đọc sách báo như đã hướng dẫn trong SGK.

+ Chuẩn bị bài viết 1 Tả cây cối SGK tr.35.
	- HS chia sẻ

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm để thực hiện.
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Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

TIẾT 1: TIẾNG VIỆT

BÀI VIẾT 1: TẢ CÂY CỐI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Xác định được các đoạn của bài văn.

- Hiểu cấu tạo thường gặp của bài văn tả cây cối, cách tả một loài cây cụ thể theo trình tự nhất định.

1.2. Phát triển năng lực văn học
- Phát hiện được chi tiết hay, hình ảnh đẹp trong bài văn tả cây cối.

- Biết bày tỏ sự yêu thích của mình với những chi tiết hay, hình ảnh đẹp trong bài văn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết thảo luận nhóm về nội dung và cấu tạo của bài văn tả cây cối.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng những kiến thức đã học để tìm tòi, mở rộng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: đọc và trả lời câu hỏi về nội dung, cấu tạo của bài văn tả cây cối; nắm được trình tự miêu tả trong bài văn tả cây cối.

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết.
- Yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint, phiếu học tập, video bài hát Cái cây xanh xanh, 

– HS chuẩn bị: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát bài “ Cái cây xanh xanh”.

- GV giới thiệu bài học mới: Trong tiết học trước, các em đã học bài thơ “Cau”. Các em đã được học cách nhà thơ miêu tả đặc điểm của cây cau. Hôm nay, các em sẽ học cách viết một bài văn tả cây cối qua việc tìm hiểu cấu tạo của bài văn tả cây cối.
- GV ghi tên bài học: Viết 1 – Tả cây cối.
	- HS hát.

 - HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10’)
- Mục tiêu: 
+ HS nắm được cấu tạo của bài văn tả cây cối.

+ HS nêu được nội dung bài học
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét

- GV đọc mẫu bài văn Cây si, giải thích các từ ngữ khó (VD: hòn non bộ, thân phụ, loà xoà,…).

- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của bài văn. Các HS khác đọc thầm theo.

- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi tìm hiểu bài:

a. Bài văn có mấy đoạn? Nêu nội dung của từng đoạn.

b. Cây si được miêu tả theo trình tự nào?

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:

a. Bài văn có 4 đoạn. Nội dung của từng đoạn:

+ Đoạn l: Giới thiệu đặc điểm chung của cây si.

+ Đoạn 2: Miêu tả rễ cây si.

+ Đoạn 3: Miêu tả lá cây si.

+ Đoạn 4: Nêu cảm nghĩ về cây si.

b) Cây si được miêu tả theo trình tự các bộ phận của cây.

Hoạt động 2: Rút ra bài học

- GV mời 1 – 2 HS đọc to nội dung bài học trong SGK. Các HS khác đọc thầm theo.

- GV giải thích kĩ hơn về kiến thức được trình bày trong bài học, các từ ngữ khó (nếu có).

- GV mời 1 – 2 HS nhắc lại cho cả lớp nghe về cấu tạo của bài văn tả cây cối.

- GV chuẩn bị 3 tấm bìa ghi chữ to “Mở bài”, “Thân bài”, “Kết bài”. GV úp 3 tấm bìa lại, để trên mặt bàn GV. GV mời 3 HS lên bảng, mỗi HS lựa chọn 1 tấm bìa. HS chọn được tấm bìa nào sẽ nói lại nội dung từng phần bài văn tả cây cối. (VD: HS chọn được tấm bìa “Mở bài” sẽ nói: “Phần mở bài giới thiệu đối tượng miêu tả (cây, hoa, quả,...)”. Tương tự, tấm bìa “Thân bài” – “Phần thân bài gồm 2 ý. Thứ nhất là tả từng bộ phận hoặc từng thời kì phát triển của đối tượng miêu tả. Thứ hai là nêu ích lợi của đối tượng miêu tả”. Tấm bìa “Kết bài” – “Phần kết bài nêu cảm nghĩ về đối tượng miêu tả”.)
	- HS lắng nghe.

- HS đọc bài.

- HS thảo luận nhóm.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe

- HS đọc bài.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS thực hiện.



	3. Luyện tập – thực hành (10’)
- Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS :

+ Xác định được trình tự miêu tả của bài văn.

+  Hiểu cấu tạo thường gặp của bài văn tả cây cối.

- Cách tiến hành: 

	Hoạt động 3: Luyện tập

- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của BT1: đọc bài văn “Cây bàng” và so sánh trình tự miêu tả giữa bài văn đó với bài văn “Cây si”.
- GV mời 2 – 3 HS nối tiếp nhau đọc các đoạn trong bài văn Cây bàng. Các HS khác đọc thầm theo.

- GV giải thích các từ khó trong bài văn. (VD: màu tía, trơ trụi, trơ trơ, li ti, điểm,…).

- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc nhóm đôi, thảo luận về sự khác nhau trong trình tự miêu tả cây bàng và cây si.

- GV mời 2 – 3 HS phát biểu trước lớp về sự khác nhau trong trình tự miêu tả cây bàng và cây si.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung:

Có thể miêu tả cây cối theo trình tự khác nhau: tả từng bộ phận của cây (như ở bài “Cây si”) hoặc tả sự thay đổi của cây theo thời gian (như ở bài “Cây bàng”).
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trả lời câu hỏi: Cây si được miêu tả theo trình tự: đặc điểm chung của cây – rễ cây – lá cây – ích lợi của cây; cây bàng được miêu tả theo trình tự thời gian (các mùa trong năm).
- HS lắng nghe, tiếp thu. 



	4. Vận dụng (5’)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS tự nhận xét về tiết học: ưu điểm, nhược điểm của cả lớp; những điều đã làm được, những điều cần rút kinh nghiệm, rèn luyện thêm.
- GV tổng hợp ý kiến, nhận xét tiết học, khen ngợi và động viên HS. 

- GV nhắc nhở HS:

+ Chuẩn bị nội dung cho tiết học Bài viết 2: Quan sát cây cối.

+ Chuẩn bị tranh/ ảnh về một cây hoa (hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh) để thực hành quan sát
	- HS lắng nghe, thực hiện

- HS lắng nghe
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT

NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN: CHIẾC VÍ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Nghe và nhớ nội dung, kể lại được câu chuyện Chiếc ví.
- Biết trao đổi cùng các bạn về nội dung câu chuyện.

- Lắng nghe bạn kể, biết ghi thắc mắc, nhận xét; phát biểu đánh giá lời kể của bạn.

1.2. Phát triển năng lực văn học
- Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, kể được câu chuyện theo yêu cầu.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết kể chuyện; biết trao đổi cùng các bạn chủ động, tự nhiên, tự tin; biết lắng nghe và ghi chép.


- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sáng tạo khi kể chuyện: chọn ngôi kể, sắp xếp trình tự câu chuyện, sử dụng phương tiện trực quan, trang phục…

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

- Nhân ái: biết thông cảm với những người nghèo khó; đề cao đức tính trung thực trong mọi hoàn cảnh; biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint, video bài hát Em yêu trường em

– HS chuẩn bị: SGK, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát bài “Em yêu trường em ”.

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết luyện nói và nghe hôm nay, các em sẽ nghe câu chuyện về một chiếc ví bị thất lạc. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về sự việc xảy ra trong câu chuyện và về các nhân vật trong câu chuyện.
- GV ghi tên bài học: Kể chuyện “Chiếc ví”.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành (25’)
- Mục tiêu: 

+ HS nắm được tình tiết, diễn biến và nhân vật của câu chuyện.
+ HS kể lại được câu chuyện Chiếc ví trong nhóm, trước lớp

+ HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe kể chuyện

- GV kể lần 1, kết hợp giải nghĩa từ khó, nếu có (VD: danh thiếp, tống tiền).

- GV kể lần 2, 3 hoặc chiếu video (nếu có).

- GV cho HS trả lời các câu hỏi gợi ý trong SGK.
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Hoạt động 2: Kể chuyện

Nhiệm vụ 1: Kể chuyện trong nhóm

- GV tổ chức cho HS kể chuyện trong nhóm đôi.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS thực hiện đúng yêu cầu của BT.

Nhiệm vụ 2: Kể chuyện trước lớp

- GV mời HS xung phong kể toàn bộ (hoặc một đoạn của câu chuyện). Các HS khác lắng nghe, góp ý.

- GV mời 1 – 2 HS khá, giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. Các HS khác lắng nghe, góp ý.

- GV nhận xét, đánh giá, góp ý.

Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện

- GV mời 2 – 3 HS phát biểu ý kiến. Các HS khác lắng nghe, góp ý.

a. Em có suy nghĩ gì về tính cách của các nhân vật trong câu chuyện (nhà từ thiện, cậu bé, người trợ lí)? 

b. Qua câu chuyện, em thấy thái độ của người trợ lí đối với cậu bé thay đổi như thế nào? Vì sao có sự thay đổi đó? 

c. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

- GV tổng kết ý kiến của cả lớp để HS hiểu đúng. Chú ý kiểm tra nội dung ghi chép của một số HS; hướng dẫn HS ghi chép, có thái độ đúng khi nghe và thảo luận (tôn trọng người nói, tích cực tham gia thảo luận).

Văn bản truyện:

Chiếc ví

Một nhà từ thiện tới làm việc ở thành phố nọ. Bỗng nhiên, ông phát hiện chiếc ví tiền rơi đâu mất. Người trợ lí của ông cho rằng có lẽ chiếc ví bị mất khi đi bộ qua khu nhà ổ chuột trong thành phố. Nhà từ thiện hi vọng ai đó nhặt được ví sẽ liên hệ với mình. Nhưng sau hai giờ, vẫn không có tin tức gì. Người trợ lí nói: “Trong ví có danh thiếp, người nhặt được ví nếu muốn trả lại chỉ mất vài phút gọi điện thoại. Nhưng chắc họ không định trả lại đâu.”.

Nhà từ thiện vẫn kiên nhẫn chờ. Khi trời sắp tối, chuông điện thoại bỗng vang lên. Giọng một cậu bé nhắn họ đến nhận ví tại một địa điểm. Mặc cho người trợ lí lo rằng đây có thể là một cái bẫy để tống tiền, nhà từ thiện vẫn lái xe đến đó.

Đến nơi, họ thấy một cậu bé với bộ quần áo rách rưới tiến về phía họ. Trên tay cậu ta là chiếc ví của nhà từ thiện. Người trợ lí nhận lại chiếc ví, không quên kiểm tra và thấy ví có rất nhiều tiền.

Cậu bé ngập ngừng nói:

- Chú có thể cho cháu một ít tiền không?

Người trợ lí mỉm cười đắc ý: “Tôi biết mà...”. Nhưng nhà từ thiện ngắt lời anh ta và tươi cười hỏi cậu bé muốn bao nhiêu tiền.

- Cháu chỉ cần một đô la. - Cậu bé xấu hổ nói.

Nhà từ thiện ngạc nhiên:

- Tại sao lại là một đô la vậy, cháu?

Lúc này, cậu bé mới kể lại câu chuyện:

- Cháu tìm mãi mới thấy trạm điện thoại, nhưng cháu không có tiền. Vì vậy, cháu phải mượn tiền của một người để gọi điện. Bây giờ cháu cần phải trả cho họ. 

Đôi mắt trong veo cùng những lời nói của cậu bé nghèo khiến người trợ lí vô cùng xấu hổ, chỉ biết cúi đầu lặng im. Còn nhà từ thiện thì ôm cậu bé vào lòng.

Sau sự việc, nhà từ thiện quyết định đầu tư xây dựng một số trường học ở thành phố để trẻ em từ các khu ổ chuột nghèo khổ có thể đến trường học miễn phí.

Theo ĐĂNG DƯƠNG
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời dựa vào nội dung câu chuyện GV kể.

- HS kể chuyện trong nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS phát biểu ý kiến:

a. Nhà từ thiện là người tốt bụng, luôn tin tưởng và đồng cảm với những người nghèo khó. Cậu bé là người rất trung thực, biết giữ lời hứa. Người trợ lí là người đa nghi và không có thiện cảm với những người nghèo nhưng đã thay đổi khi chứng kiến hành động đẹp của cậu bé.

b. Lúc đầu, người trợ lí nghi ngờ cậu bé có âm mưu tống tiền nhà từ thiện, sau đó lại nghĩ rằng cậu bé xin tiền nhà từ thiện. Nhưng khi biết được sự thật, người trợ lí vô cùng xấu hổ. Sở dĩ có sự thay đổi đó là vì anh ấy chứng kiến cách ứng xử rất trung thực và cao thượng của cậu bé.

c. Hãy trung thực, luôn quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh mình; cần có niềm tin vào người khác, không nên đánh giá người khác qua hình thức.

- HS lắng nghe



	3. Vận dụng (5’)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe cau chuyện Chiếc ví

- Sưu tầm một số tấm gương về trung thực trogn cuộc sống quanh em ( báo cáo lại vào bài đoc 2: Một người chính trực)

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	- HS nêu

- HS lắng nghe
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TIẾT 3: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

BÀI 3:THIÊN NHIÊN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù môn Lịch sử và Địa lí

- Nhận thức khoa học LS&ĐL: Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh trên lược đồ. Xác định được một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cánh cung Sông Gâm, cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Sơn La...) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Tìm hiểu LS&ĐL: Quan sát lược đồ, tranh ảnh, mô tả được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, ...) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng: Nêu được một cách đơn giản ảnh hưởng của vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Tự đọc thông tin, quan sát tranh, xem video tự đưa được ra phương án giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày được kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra được lời khuyên phù hợp để bảo đảm sức khỏe và phòng chống thiên tai.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Powerpoint minh hoạ cho bài học.

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam khổ to, in sẵn khổ A0 dùng cho các nhóm.

- Lược đồ hình 1 trang 15 SGK phóng to.

- Video MV XIN CHÀO VIỆT NAM - JMI KO FT. TRUNG LƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=cSZz5iYG0pg&t=4s 

- Tranh ảnh, video về phong cảnh về dãy Hoàng Liên Sơn, vùng trung du và một số cao nguyên nổi tiếng như: Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) Mộc Châu (tỉnh Sơn La)...

- Tranh ảnh một số thiên tai: lũ quét, sạt lở đất, giá rét...

- Máy tính, tivi.

2. Học sinh

- Sưu tầm một số bức ảnh về phong cảnh, ảnh tuyết rơi ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đọc trước phần Vận dung, hỏi ý kiến người thân hoặc tìm kiếm các thông tin liên quan đến một trong hai nhiệm vụ để giải quyết nhiệm vụ ghi chép sẵn ra vở ghi chép cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động ( 5’)
Mục tiêu: 

- Kết nối được kiến thức của HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài.

- Giới thiệu sơ lược về các vùng miền học trong chương trình LS&ĐL lớp 4.

- Tạo hứng thú và gợi được những hiểu biết của HS về đỉnh núi cao nhất của nước ta.

	* Chiếu video bài hát “Xin chào Việt Nam”, dẫn dắt giới thiệu về nội dung video và chương trình LS&ĐL Lớp 4.
 * Yêu cầu HS mở phần mục lục, hỏi HS các chủ đề tương ứng với các vùng miền của nước ta.

Trình chiếu kết hợp giới thiệu.

* Dẫn vào bài học: (Kĩ thuật tia chớp)

- Nêu câu hỏi ở phần Khởi động trang 14 SGK. 

+ Em hãy cho biết đỉnh núi nào cao nhất nước ta?

+ Đỉnh núi đó thuộc vùng nào của Việt Nam?

+ Hãy chia sẻ hiểu biết về thiên nhiên vùng đất này.

- Mời 2 - 4 HS trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét.

- Giới thiệu chủ đề, khuyến khích HS thực hiện dự án tổng hợp sản phẩm học tập sau chủ đề thành bộ sưu tập.
- Giới thiệu bài học.
	- Xem video.

- Cá nhân đọc.

- 2 HS nêu.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Suy nghĩ, thi đua trả lời.

- 2 - 4HS trả lời.

- Cá nhân nghe, quan sát.

	2. Đặc điểm thiên nhiên (25’)
Hoạt động  2: Tìm hiểu về địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Mục tiêu: HS mô tả được đặc điểm địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, xác định được vị trí một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu,...) trên lược đồ.

	* Hướng dẫn HS đọc chú giải, xác định độ cao, địa hình tương ứng với từng màu sắc; xác định các kí hiệu liên quan.

* Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ:

Đọc thông tin, quan sát hình 1 trang 15 SGK và tranh ảnh về dãy Hoàng Liên Sơn, vùng trung du và cao nguyên Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La),... (nếu có), em hãy:

+ Xác định vị trí dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu

+ Mô tả địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Nhận xét, khen, khuyến khích HS.

- Kết luận.

* Yêu cầu HS chỉ và nói lại với nhau trong nhóm đôi nội dung cô vừa chữa.

* Mời HS đọc mục Em có biết? trang 15.

- Mở rộng cho HS thông tin về dãy Hoàng Liên Sơn.

- Chốt kết hợp minh hoạ trình chiếu: Đặc điểm địa hình vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: địa hình chủ yếu là núi cao, đồi dạng bát úp và nhiều cao nguyên nổi tiếng. Nơi đây có dãy Hoàng Liên Sơn cao, đồ sộ nhất nước ta với đỉnh Phan-xi-păng được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”…
	- Cá nhân theo dõi, quan sát.

- Cá nhân nhận nhiệm vụ.

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời và cách chỉ lược đồ.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Hoạt động nhóm đôi.

- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.



	 Hoạt động 3: Tìm hiểu về khí hậu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 5’ 
Mục tiêu: HS mô tả được đặc điểm khí hậu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

	* Giới thiệu sơ lược về các đới khí hậu cơ bản trên Trái Đất.
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- Phân tích sơ lược cho HS hiểu: ảnh hưởng của vị trí địa lí, địa hình đến khí hậu.

* Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 để thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Đọc thông tin và quan sát hình 2 trang 16 SGK, em hãy mô tả đặc điểm khí hậu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Vì sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu như vậy?

+Hãy giới thiệu về một số bức ảnh tuyết rơi ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mà em đã sưu tầm (câu hỏi này không bắt buộc, khuyến khích HS làm).

- Kết luận, chốt: Đặc điểm khí hậu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: khí hậu có sự khác biệt giữa mùa hạ và mùa đông. Đây là nơi có mùa đông lạnh nhất nước ta và đôi khi có tuyết rơi ở một số vùng núi cao.
	- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân ghi vào vở ghi chép cá nhân các đới khí hậu.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nhận nhiệm vụ.

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp kết hợp chia sẻ bức ảnh tuyết rơi (nếu có). 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời và cách chỉ lược đồ.

- Cá nhân nghe, quan sát.



	Hoạt động 4: Tìm hiểu về sông ngòi vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (5’ )
 Mục tiêu: Mô tả được đặc điểm sông ngòi vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

	– Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp để thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Xác định vị trí sông Hồng, sông Đà và sông Lô trên hình 1 trang 15 SGK.

+ Đọc thông tin và quan sát hình 3 trang 16 SGK, em hãy mô tả đặc điểm sông ngòi của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lưu ý cho HS: khi chỉ một dòng sông trên bản đồ thì cần phải chỉ từ nơi bắt nguồn đến nơi dòng sông đổ ra.

- Nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm.

- KL, chốt kiến thức: Đặc điểm sông ngòi vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: có nhiều sông, sông có nhiều thác ghềnh, nước chảy mạnh.
	- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nhận nhiệm vụ.

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm 2.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp kết hợp chia sẻ bức ảnh tuyết rơi (nếu có). 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời 

	4. Vận dụng (5’)
Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ (chuẩn bị thực hiện ở nhà và trình bày kết quả trên lớp): Nêu được trang phục cần chuẩn bị khi đi du lịch Lào Cai vào dịp Tết Nguyên đán.

Nêu được dự đoán rủi ro và đưa ra lời khuyên cho người dân về việc chọn địa điểm xây dựng nhà ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

	- Yêu cầu HS cùng bàn kiểm tra, Trưởng ban Học tập báo cáo phần thực hiện ở nhà của các bạn trong lớp.

- Yêu cầu HS chia sẻ với nhau trong nhóm 4.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp.

- Nhận xét, biểu dương và chuẩn xác kiến thức.

- Mở rộng: Chiếu video/ hình ảnh thực tế kết hợp giáo dục.
	- 2 HS cùng bàn kiểm tra chéo.

- Thảo luận nhóm 4.

- Đại điện nhóm HS trình bảy kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Nhiệm vụ 1: 

Bạn Lan cần chuẩn bị quần áo ẩm, tất, khăn, mũ len,... vì thời điểm đó ở Sa Pa là mùa đông rất lạnh

+ Nhiệm vụ 2: Những rủi ro như nhà bị xiêu vẹo, hư hỏng hoặc đổ nát, người bị thương hoặc chết nếu không ra khỏi nhà kịp thời. 

Biện pháp: Không xây dựng nhà cửa ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất…

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

	Củng cố, dặn dò

	- Yêu cầu HS xem lại bài, nêu lại nội dung chính của bài học. 

- Hướng dẫn HS hoàn thiện sản phẩm cho dự án về từng miền.

- Dặn HS về hoàn thiện nốt phần còn làm dở, sưu tầm thêm tranh ảnh, tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến bài học. 

Dặn HS chuẩn bị cho bài sau: Sưu tầm tranh ảnh về một số dân tộc: trang phục, hoạt động sản xuất, lễ hội của ngươi dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	- Cá nhân xem lại bài.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Về thực hiện.
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TIẾT 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

CHÍNH TẢ: NGHE-VIÊT: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG
I. YẾU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: 

- Nghe - viết đúng đúng và trình bày đúng bài chính tả sạch sẽ, biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật; không mắc quá năm lỗi trong bài.

- Hiểu nội dung đoạn cần viết

- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt l/n và giải được câu đố về con vật chứa tiếng bắt đầu bằng l/n

2. Kĩ năng:

 - Rèn kỹ năng viết đẹp và đúng, viết đúng chính tả.
3. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ viết

- Tính trung thực trong học tập qua bài tập chính tả 2a
4. Góp phần phát triển năng lực:

-  NL tự chủ và tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Đồ dùng

   - GV: Giấy khổ to+ bút dạ.  Bài tập 2a viết sẵn. Bảng nhóm cho hs làm bài tập.

   - HS: Vở, bút,...

2. Phương pháp, kĩ thuật

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: (2p)
* Cách tiến hành: Cả lớp cùng đứng dậy vừa hát kết hợp với vận động bài hát Một sợi rơm vàng

- GV dẫn vào bài.
	- HS cùng hát kết hợp với vận động.

	2. Chuẩn bị viết chính tả: (6p)
* Mục tiêu: HS hiểu được nội dung bài CT, viết được các từ khó, dễ lẫn và các hiện tượng chính tả, biết cách trình bày đoạn văn.

* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm – Lớp
	

	a. Trao đổi về nội dung đoạn cần viết

- Gọi  HS đọc đoan cần viết

- Yêu cầu thảo luận nhóm 2:

+Nhà vua chọn người ntn để nối ngôi?

+Vì sao người trung thực là người đáng quý?

+ Từ nào mà các em thường hay viết sai?

+ Khi trình bày đoạn văn cần lưu ý gì


	- 1 học sinh đọc.

- HS thảo luận (2p) và báo cáo trước lớp

+ Nhà vua chọn người trung thực để nối ngôi.

+ Vì người trung thực dám nói lên sự thực...

+ đầy ắp, trung thực, truyền ngôi, ôn tồn.

+ Đầu đoạn viết hoa, lùi 1 ô.

- HS viết bảng con từ khó. 

- HS đọc từ viết khó 

- 1 HS đọc lại bài viết. Cả lớp đọc 1 lần

	3. Viết bài chính tả: (20p)

* Mục tiêu: Hs viết tốt đoạn chính tả do GV đọc. Trình bày sạch, đẹp, đúng hình thức đoạn văn

* Cách tiến hành:
	

	- GV đọc bài

- GV giúp đỡ các HS M1, M2

- Lưu ý tư thế ngồi, cách để vở.
	- HS  viết bài vào vở

	4. Đánh giá và nhận xét bài: (5p)
* Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá được bài viết của mình và của bạn. Nhận ra các lỗi sai và sửa sai

* Cách tiến hành: Cá nhân- Cặp đôi
	

	- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo.

- GV nhận xét, đánh giá 5 - 7 bài

- Nhận xét nhanh về bài viết của HS
	- Học sinh xem lại bài của mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng bút mực

- Trao đổi bài (cặp đôi) để soát hộ nhau

- Lắng nghe.

	5. Làm bài tập chính tả: (5p)

* Mục tiêu: Giúp HS phân biệt được "l/n

* Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp đôi- Chia sẻ trước lớp
	

	Bài 2a: Điền vào chỗ trống r / d / gi .

- Gọi HS đọc câu văn đã điền hoàn chỉnh.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài 3a

6. Hoạt động ứng dụng (1p)
7. Hoạt động sáng tạo (1p)
	- Làm bài cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Lớp

Đáp án : lời  giải – nộp bài –lần này , có thể làm, lâu nay, lòng thanh thản, làm bài
- 1 HS đọc to đoạn văn đã điền hoàn chỉnh.

- Nhận xét về tính trung thực của nhân vật  Hưng trong đoạn văn

- HS giải đố cá nhân- Chia sẻ trước lớp

Đáp án: nòng nọc.

- Viết 5 tiếng, từ chứa l/n

- Tìm các câu đố nói về loài hoa hoặc một số đồ vật khác có chứa âm l/n
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BUỔI CHIỀU
TIẾT 1: TOÁN

TẤN, TẠ, YẾN (TT)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.

- Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

- Năng lực giao tiếp toán học.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Yêu thích môn toán.

- Có ý thức khi tham gia giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Kế hoạch bài dạy, SGK toán tập 1, thẻ ghi các đơn vị đo khối lượng đã học, cân đồng hồ trên 10kg, 1 túi gạo 10kg.

- HS: SGK, VBT tập 1, ĐDHT; tìm hiểu trước ở nhà thông tin về cân nặng của một số vật có khối lượng lớn (VD: cân nặng của một chiếc xe máy, cân nặng của một con bò...)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động (5’)
* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
* Cách thực hiện:

	- Cho hs chơi  trò chơi “Ghép thẻ”

- Cách chơi: Ghép  các đồ vật có khối lượng thích hợp với nó. Thực hiện trong nhóm đôi. 

- Mời 1hs lên điều khiển lớp chia sẻ.

- GV nhận xét trò chơi. 

- Cho hs lên bảng thực hành cân túi gạo 10kg và một số đồ vật có trong lớp.

- Cho hs xem clip Lương Thế Vinh Cân voi 

* Giới thiệu bài : Các em đã học đơn vị đo khối lượng là ki-lô-gam (kg) ở lớp 2. Để xác định cân nặng của các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn. Trong tiết toán hôm nay, các em sẽ học về ba đơn vị đo khối lượng này qua bài: Tấn, tạ, yến.

- GV ghi bảng
	- HS ghép nhóm đôi, chọn và nói cho nhau nghe kết quả phù hợp.

+ Xe ô tô - 1000kg

+ Xe máy - 100kg

+ Xe đạp - 10kg

- Các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2-3 hs thực hiện, đọc cho các bạn nghe kết quả mình đã cân được. 

- HS xem

- HS viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: (10’)
* Mục tiêu: Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.

* Cách thực hiện: 

	- Yêu cầu HS mở SGK/35, làm việc N2: Quan sát tranh và đọc cho nhau nghe thông tin trong sách. 

- GV trình chiếu tranh trong sgk, yêu cầu vài hs đọc trước lớp 

- Hãy kể tên các vật sử dụng đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn mà em biết. Thực hiện N4.

- Yêu cầu hs kể trước lớp.

- Yêu cầu hs viết vào bảng con: 3 tạ, 10 tấn, 25 yến;  ….

- Yêu cầu hs đọc và nhận xét bảng con của một số hs.

- Cho lớp chơi trò chơi “gọi tên” trả lời các câu hỏi về các đơn vị đo khối lượng  yến, tạ, tấn 

- GV nhận xét trò chơi

+ Trong các đơn vị đo khối lượng Tấn, tạ,yến, kg . Đơn vị đo nào lớn nhất, đơn vị đo nào nhỏ nhất? 

+ Em có nhận xét gì vế các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé ? Tấn, tạ yến, kg

*Chốt:  Em đã biết những đơn vị đo khối lượng nào ?

Yến, tạ, tấn là đơn vị đo khối lượng. Người ta dùng để cân các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg.

Để giúp các em ước lượng được khối lượng của một số vật, mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ,tấn. Áp dụng đơn vị đo cuộc sống như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần: Thực hành luyện tập.
	- N2:  đọc 10 kg là 1 yến, 100 kg là 1 tạ, 

1 000 kg là 1 tấn

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị: yến, tạ, tấn.

1 yến = 10 kg                                  

1 tạ    = 100 kg

1 tấn  = 1 000 kg

1 tạ = 10 yến                                

1 tấn = 10 tạ

- HS đọc lại

- N4 kể cho nhau nghe:

-  Con chó nặng 1 yến, con heo nặng 1 tạ, con bò nặng 3 tạ, ô tô nặng 2 tấn, ….

- Nhiều hs kể

- Cả lớp viết bảng con.

- HS đọc và nhận xét. (bạn viết đúng/sai)

- 1HS điều khiển, cả lớp cùng chơi

1 yến=…kg 

10kg=…yến 

1 tạ=…kg 

100 kg=… tạ

1 tạ=…yến 

10 yến=…tạ 

1 tấn=…kg

1000kg=…tấn

1 tấn=… tạ 

10 tạ=…tấn

- Tấn lớn nhất, kg nhỏ nhất

- Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần

- kg, yến, tạ, tấn

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập (10’)
* Mục tiêu: 

- Biết Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

* Cách thực hiện:

	Bài 1.

- Gọi HS đọc đề bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu làm gì? 

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.

- Mời 2 đội lên chơi Trò chơi: Ai nhanh hơn. Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội chọn 4 bạn lên ghép thẻ cân nặng tương ứng với con vật. Đội nào ghép nhanh và đúng là chiến thắng.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

*Chốt: Bài tập 1 giúp em biết điều gì?

Để giúp các em hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn, các phép tính có kèm đơn vị đo là yến, tạ tấn, chúng ta cùng làm bài tập 2
	- HS đọc đề.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ làm cá nhân.

- N2 nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.

(Con mèo: 2kg; con chó: 1 yến; con hươu: 9 tạ; con voi: 5 tấn)

- Mỗi đội chọn ra 4 bạn

- HS chơi trò chơi.

 ● Con mèo cân nặng 2 kg

 ● Con chó cân nặng 1 yến.

 ● Con voi cân nặng 5 tấn.

 ● Con hươu cao cổ cân nặng 9 tạ.

- Em biết ước lượng khối lượng của các con vật.

	Bài 2.

- Bài 2 a yêu cầu em làm gì ? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- Tổ chức Trò chơi Truyền điện để làm bài trên Học 10.

-Yêu cầu hs  điều khiển hỏi bạn cách làm bài trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt:  Em dựa vào kiến thức nào đã học để làm Bài 2a ?

Các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng sẽ được thực hiện như thế nào. Các em làm Bài 2b.

- Yêu cầu hs đọc Bài 2b. 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2- 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, theo dõi giúp đỡ hs, chấm vở 1 số HS.

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt: Khi thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng, em cần lưu ý điều gì? 

Như vậy là các em đã biết chuyển đổi các số đo có một đơn vị đo khối lượng. Vậy còn những số đo có hai đơn vị đo khối lượng thì em sẽ đổi như thế nào? Chúng ta cùng qua bài 3.
	- Điền số thích hợp.

- HS làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

1 yến=10kg

2 tạ=20 kg

8 yến=80kg

5tấn=5000kg

1 tấn=10 tạ

1 tấn=100 yến

20 yến=2 tạ

30 tạ= 3 tấn

40kg=4 yến

600kg=6 tạ

7000kg=7 tấn

100 tạ=10 tấn

- 1HS điều khiển cả lớp chơi.
+ Bạn đã làm  2 tạ = 200 kg như thế nào?

- Ta có 1 tạ = 100 kg. 

Vậy 2 tạ = 100 x 2 = 200kg

+ Vì sao  5 tạ = 5000 kg ?

- Ta có 1 tấn = 1000kg

Vậy 5 tấn = 1000 x 5 = 5000kg

+ Vì sao 20 yến = 2 tạ ?

- Ta có 10 yến = 1 tạ

Vậy 20 yến = 20 :10 = 2 tạ

+ 7000 kg = 7 tấn. Bạn đã làm thế nào?

- Ta có 7000 kg = 1000 kg x 7 = 1 tấn x 7 = 7 tấn

Hoặc ta có 1000 kg=1 tấn. 

Vậy 7000kg = 7000: 1000=7 tấn.

- Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng tấn, tạ, yến, kg

- 1 HS đọc

- HS làm bài Cá nhân

- N2 đọc và sửa sai cho nhau

- 1HS làm bảng phụ chia sẻ bài trước lớp, mời các bạn nhận xét.
- Thực hiện tính vào vở nháp, viết đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

	Bài 3. 
- Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2 - 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

+ Em có nhận xét gì về các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg ?

 - Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

- Yêu cầu HS nêu cách làm

*Chốt:Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?

Như vậy là các em đã biết dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và các phép tính có kèm đơn vị đo khối lượng để thực hiện Bài tập 3.

- GV nhận xét tuyên dương.

Các phép tính kèm theo đơn vị đo khối lượng được áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Các em cùng đến với Bài 4.
	- HS đọc

- HS làm bài Cá nhân

- N2 : đổi vở đọc cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- HS chia sẻ ý a:

Tấn

Tạ

Yến

Kg

1tấn=10 tạ

      = 1000 kg

1 tạ= 10yến

      = 100kg

1 yến=10kg
- Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần.

- HS chia sẻ ý b: 

1 yến 8 kg = 18 kg

4 tạ 2kg = 402 kg

1 tấn 25kg = 1025kg

7 tấn 450kg = 7450 kg

- 1 yến 8 kg = 10kg + 8 kg = 18kg

- 4 tạ 2kg = 400 kg + 2kg = 402kg

- 1 tấn 25kg = 1000 kg + 25kg = 1025 kg

- 7 tấn 450kg = 7000 kg + 450 kg = 7450 kg

- Đổi 2 đơn vị đo khối lượng thành 1 đơn vị đo khối lượng.


Tổng số c

	uyến xe phải sử dụng

	6

	5



	Giải thích cách làm

- Nếu loại xe là 3 tấn là 1 chuyến thì số tấn hàng là : 1 x 3 = 3 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 - 3 = 10 (tấn)

Số chuyến  loại 2 tấn là: 10 : 2 = 5 (chuyến)  Tổng số chuyến:  1 + 5 = 6  CHỌN (1)

- Nếu loại xe 3 tấn là 2 chuyến thì số tấn hàng là: 2 x 3 = 6 (tấn)

Số hàng còn lại là : 13 – 6 = 7(tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là : 7 : 2 = 3 chuyến  (dư 1) LOẠI
- Nếu loại xe 3 tấn là 3 chuyến thì số tấn hàng chở được là: 3 x 3 = 9 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 – 9 = 4 (tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là: 4 : 2 = 2 chuyến

Tổng số chuyến:  3 + 2 = 5  CHỌN (2)

*Trong 2 cách CHỌN trên chọn cách (2) vì số chuyến xe ở cách này ít nhất.

- Để tiết kiệm thời gian và chi phí 
	

	D. Hoạt động vận dụng (5’)
* Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.
* Cách thực hiện:

	Bài 5

- Yêu cầu hs đọc Bài 5. 

+ Em hiểu biển báo bên cầu như thế nào?

+ Những xe có khối lượng như thế nào sẽ được đi qua cầu? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân-N4- 1hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp

*Chốt: Bài tập 5 giúp em biết thêm điều gì? 

+ Khi tham gia giao thông chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo an toàn ? 

- Nhận xét tiết học

*Dặn dò:
- Chuẩn bị bài tiếp theo:
	- HS đọc bài

- Cấm xe 10 tấn đi qua cầu.

- Xe có khối lượng dưới 10 tấn được phép đi qua cầu.  

- HS làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.

- 1Hs chia sẻ trước lớp: 

Khối lượng của ô tô khi  đang chở hàng là:

              5 tấn + 4 tấn 2 tạ = 9 tấn 2 tạ

Vậy ô tô  được phép đi qua cầu vì khối lượng của xe không vượt mức cấm của cầu là quá 10 tấn.

- Biết  biển báo cấm có sử dụng đơn vị đo khối lượng là tấn. 

- Phải chấp hành đúng nội dung các biển báo.


ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT

BÀI ĐỌC 2: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 75 – 80 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bầi: ca ngợi tính cách chính trực, luôn vì dân vì nước của Tô Hiến Thành.

1.2. Phát triển năng lực văn học
- Hiểu những chi tiết cho thấy cốt cách chính trực của Tô Hiến Thành; biết chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân với mọi người.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực tự chủ và tự học: Trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.

3. Góp phần phát triển các phẩm chất.

- Trung thực: Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, ngay thẳng, liêm khiết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint

– HS chuẩn bị: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi ô cửa bí mật ( đọc và trả lời các câu hỏi ở bài : cau)

- GV yêu cầu HS đọc tên bài và quan sát bức tranh minh họa trong bài.

[image: image2.png]



- GV giới thiệu bài: 

Trong bức tranh, các em thấy hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Người mặc áo xanh xua tay như đang từ chối điều gì đó. Để biết họ là ai và đang nói chuyện gì, các em hãy đọc bài “Một người chính trực” để cùng nhau tìm hiểu những điều đó nhé!

- GV ghi tên bài học: Đọc 2 – Một người chính trực.
V giới thiệu bài: 
	- HS tham gia trò chơi

- HS quan sát, trả lời

- HS lắng nghe



	2. Hình thành kiến thức (20’)
- Mục tiêu

+ Đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó hoặc dễ ảnh hưởng do phương ngữ

+ Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 75 – 80 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu toàn bài: giọng thong thả, nhẹ nhàng. Đọc rõ tên các vị vua, quan và các chức vụ có trong triều đình. Nhấn giọng, gây ấn tượng ở những từ ngữ quan trọng hoặc mới lạ đối với học sinh: chính trực, di chiếu, phò tá, thái hậu, tham tri chính sự, giản nghị đại phu, tiến cử. Giọng đọc chậm rãi ở cuối câu.

- HD chung cách đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: 3 đoạn

+Đoạn 1: Từ đầu ... vua Lý Cao Tông. 

+Đoạn 2: Tiếp đến .... tới thăm Tô Hiến Thành được. 

+Đoạn 3 : Phần còn lại.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp luyện đọc từ khó.

- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 3.

- GV nhận xét các nhóm.

- Yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK 

- 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu

- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. 

*GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 

- GV cho HS trả lời các câu hỏi bằng bình thức trò chơi phỏng vấn:

+ Tô Hiến Thành đã thể hiện sự chính trực như thế nào trong việc thực hiện di chuyển của vua Lý Anh Tông ?

+ Khi Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Đỗ thái hậu và vua hỏi ông điều gì? Ông trả lời thế nào?

+ Vì sao thái hậu ngạc nhiên khi biết sự lựa chọn của Tô Hiến Thành?

+ Tô Hiến Thành giải thích như thế nào về sự lựa chọn của mình?

+ Qua lời giải thích của Tô Hiến Thành, em có suy nghĩ gì về tính cách của ông?

- GV hỏi thêm: Qua bài đọc,  em hiểu điều gì về ông Tô Hiến Thành?

- GV nhận xét, gọi 2 – 3 HS nhắc lại nội dung bài
	- HS lắng nghe kết hợp theo dõi trong SGK.

- HS lắng nghe cách đọc.

- Theo dõi

- HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó 

- HS luyện đọc theo nhóm 3 (CN – N).

- 2 nhóm thi đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc.

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ khác (nếu có).

- Lớp theo dõi, đọc thầm.

-  HS đọc tiếp nối 5 câu hỏi; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- Theo dõi

*Dự kiến kết quả chia sẻ:

+ Bà Chiêu Linh thái hậu muốn lập con mình là Long Xưởng lên ngôi nên cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Nhưng ông nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập thái tử Long Cán làm vua.

+ Đỗ thái hậu và vua hỏi Tô Hiến Thành định tiến cử ai thay ông. Ông tiến cử gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

+ Vì thái hậu nghĩ rằng ông sẽ tiến cử tham tri chính sự Vũ Tán Đường. Khi ông bị bệnh, Vũ Tán Đường đã chăm sóc ông rất tận tụy.

+ Ông chọn người tài ba giúp nước chứ không chọn người hầu hạ giỏi.

+ Ông là một người hết sức chính trực, thẳng thắn, hết lòng vì dân vì nước.

- HS nói theo suy nghĩ cá nhân. VD: Ông là người tài giỏi, được nhà vua hết sức tin cậy.Trong mọi việc, ông luôn thể hiện sự chính trực, ngay thẳng, một lòng trung thành với vua, luôn nghĩ cho nhân dân, cho đất nước. Ông rất dũng cảm, quyết tâm làm theo lẽ phải.

- 2 -3 HS nhắc lại nội dung bài.

	3. Luyện tập (Đọc nâng cao) (5’)
- Mục tiêu:

+  Đọc diễn cảm toàn bộ bài , ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu văn dài, nhấn giọng từ ngữ quan trọng và thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp khi đọc.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Cách tiến hành: 

   Quan tham chính sự là Vũ Tán Đường / ngày đêm hầu hạ  bên giường bệnh.

   Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá/ do bận nhiều công việc / nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được.

   Nếu thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi / thì thần xin cử Vũ Tán Đường, / còn người  tài ba giúp nước, / thần xin cử Trần Trung Tá.

	- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	- HS luyện đọc đọc theo nhóm bàn.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.

	4. Vận dụng (5’)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nêu cảm nhận qua bài học

- GV yêu cấu HS nêu các tấm gương về trung thực trong cuộc sống mà em biết ( đã chuẩn bị ở tiết Nói và nghe : Kể chuyện, Chiếc ví)

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS nêu

- HS nêu

- HS lắng  nghe
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TIẾT 3: KHOA HỌC
BÀI 5: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 

Sau bài học này, HS sẽ:

- Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động. 

- Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió. Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để phòng tránh bão.

2. Năng lực: 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực riêng:
- Nêu được các việc cần làm để phòng tránh bão.

- Quan sát và làm thí nghiệm để nhận biết được sự có mặt của không khí; không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động.

- Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát thực tế hoặc tranh ảnh video clip.

3. Phẩm chất: 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học

- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên:. 
- Máy tính, máy chiếu.

- Các tranh ảnh, video liên quan đến bài học.

b. Đối với học sinh:

- SHS, VBT.

- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG: 

- Tiết 1: Khởi động, Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

- Tiết 2: Khám phá, Luyện tập và Vận dụng.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức thực hiện: 

- GV chiếu hình ảnh và dẫn dắt đặt câu hỏi: Các em đã từng chơi thả diều chưa? Vì sao diều có thể bay lên cao.
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- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình và chưa cần chốt ý kiến đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV đặt câu hỏi: “Vậy cái gì gây ra gió?”
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài 5 - Sự chuyển động của không khí. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25’)
Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm nhận biết không khí chuyển động gây ra gió

a. Mục tiêu:  Nhận biết được gió là sự chuyển động của không khí.

b. Cách thức thực hiện: 

- GV chia lớp thành các nhóm 8 HS.
- GV yêu cầu các nhóm đọc thông tin cách thực hiện thí nghiệm trang 20 SGK: 

Chuẩn bị: Một chiếc quạt và một tờ giấy. 

Tiến  hành:
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• Đặt tờ giấy lên bàn. Đứng ra xa và quạt về phía tờ giấy (hình 2). Quan sát tờ giấy.

• Hãy dùng cụm từ không khí chuyển động và từ gió để giải thích kết quả quan sát được khi quạt.

- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm:

+ Nhóm cử một HS đứng cách bàn khoảng 50 cm cầm quạt để quạt về phía tờ giấy được đặt trên bàn.

+ Các HS khác quan sát.

- GV tổ chức HS thảo luận: “Vì sao khi đứng cách tờ giấy một khoảng cách như vậy, dùng quạt để quạt lại làm cho tờ giấy chuyển động được? Cái gì làm cho tờ giấy chuyển động?”
- GV gợi lần lượt đại diện 2 nhóm nêu kết quả và giải thích kết quả đó. HS các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.

- GV chốt cách giải thích: 

Khi quạt, ta đã làm cho không khí chuyển động, không khí chuyển động gây ra gió làm tờ giấy chuyển động.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự chuyển động của không khí

a. Mục tiêu: Làm thí nghiệm để nhận biết nguyên nhân làm không khí chuyển động.

b. Cách thức thực hiện: 

- GV chia lớp thành các nhóm bốn.

- GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm theo tiến trình trong SGK:

Chuẩn bị: Một chiếc hộp có nắp kéo trong suốt ở mặt trước, mặt trên có gắn hai ống A, B; một cốc nến; một đĩa sứ có vài mẫu hương (hình 3). 
Tiến hành:

• Đặt cốc nến đang chảy dưới ống A và đĩa đựng các mẫu hương đang bốc khói dưới ống B (hình 4), rồi đóng nắp.

- GV tổ chức các nhóm quan sát, thảo luận và cho biết:

+ Khói hương đi từ trong hộp ra ngoài qua ống nào?

+ Hướng chuyển động của khói hương trong hộp như thế nào

+ Vùng nào của hộp có không khí nóng? Vùng nào của hộp có không khí lạnh hơn?

- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét, bổ sung.

- GV dẫn dắt và đặt câu hỏi: “Em thấy sự chuyển động của không khí như thế nào? Đâu là nguyên nhân làm không khí chuyển động?”.

- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời, HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương nhóm trả lời đún.

- GV treo tranh vẽ phóng to hình 4 SGK lên bảng, gọi hai HS đại diện hai nhóm chỉ và nói đường đi của không khí trước lớp.
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-  GV và HS nhận xét, tuyên dương HS trình bày đúng và tốt.

- GV lưu ý HS: 

+ Thí nghiệm 1, con người tác động trực tiếp (quạt) làm không khí chuyển động. 

+ Thí nghiệm 2 là tìm hiểu sự chuyển động tự nhiên của không khí: không khí nóng bao giờ cũng bốc lên cao, không khí lạnh hơn sẽ đến thế chỗ.

- GV gọi hai HS đọc nội dung trong kí hiệu con ong ở trang 21 SGK để thấy được nguyên nhân gây ra gió trong tự nhiên.

“Trong tự nhiên, dưới sức nóng của Mặt Trời, các phần khác nhau trên đất liền hay giữa đất liền và biển nóng lên không đều nhau. Chính sự nóng lên không đều nhau đó đã làm cho không khí chuyển động và tạo thành gió.”

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (5’)
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số hiện tượng thực tế liên quan đến việc chuyển động của không khí

a. Mục tiêu:  Giải thích được hiện tượng hướng gió thay đổi trong tự nhiên; việc lắp giàn lạnh của máy điều hòa không khí. Nêu được công dụng của gió được sử dụng ở gia định và địa phương em.

b. Cách thức thực hiện: 

Nhiệm vụ 1. Trả lời các câu trắc nghiệm

- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Không khí chuyển động tạo ra

A. Hơi nước               B. Bụi 

C. Rác thải                 D. Gió

Câu 2: “Chính sự nóng lên … (1)… giữa đất liên và biển đã làm cho không khí … (2)… và tạo thành gió.”

(1) và (2) là

A. (1) đều nhau, (2) chuyển động.

B. (1) không đều nhau, (2) không chuyển động.

C. (1) không đều nhau, (2) chuyển động.
D. (1) đều nhau, (2) không chuyển động.

Câu 3: Trong tự nhiên, nguyên nhân làm không khí chuyển động là gì?

A. Do không khí nóng bốc lên cao, không khí lạnh đến thế chỗ.
B. Do không khí lạnh bốc lên cao, không khí nóng đến thế chỗ.

C. Do không khí lạnh và nóng đan xen nhau.

D. Do không khí lạnh và không khí nóng chuyển động ngược chiều nhau.

Câu 4: Điều hòa không khí trong nhà thường có vị trí ở

A. Dưới sàn nhà.

B. Trên cao.

C. Ngoài ban công.

D. Trên bàn.

Câu 5: Khi ta cầm chong chóng chạy thì chong chóng sẽ quay. Hiện tượng này là do

A. Trong không khí có hơi nước và bụi. Khi ta chạy, hơi nước xung quanh chuyển động tạo ra gió và làm chong chóng quay

B. Không khí có ở xung quanh ta. Khi ta chạy, không khí xung quanh chuyển động tạo ra gió và làm chong chóng quay

C. Trong không khí có hơi nước và bụi. Khi ta chạy, bụi xung quanh chuyển động tạo ra gió và làm chong chóng quay

D. Khi ta chạy sẽ tạo ra gió làm chong chóng quay, khi ta không chạy sẽ không có gió nên chong chóng không quay

- GV mời HS trả lời, cả lớp nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.

Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu một số hiện tượng thực tế liên quan đến việc chuyển động của không khí

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm bốn.

- GV treo hình 5,  6 trang 21 SGK phóng to lên bảng, yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
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Hướng gió thổi vào ban ngày và ban đêm như thế nào?

- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm lên bảng chỉ và giải thích, HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại phần giải thích.

- GV treo hình 7 trang 22 SGK phóng to lên bảng, yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
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Vì sao dàn lạnh của điều hòa được đặt trên cao?

- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm trình bày, giải thích, HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại phần giải thích.

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi: “Công dụng của gió được sử dụng ở gia đình và địa phương em như thế nào?”
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trả lời các câu hỏi, HS khác chú ý lắng nghe và nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm làm tốt.

- GV yêu cầu một HS đọc nội dung kiến thức cốt lõi ở cuối trang 22 SGK.

Không khí chuyển động gây ra gió. Trong tự nhiên, nguyên nhân làm không khí chuyển động là do không khí nóng bốc lên cao, không khí lạnh tới thế chỗ. 

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau.
	- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời câu hỏi mở đầu. 

- HS xung phong trả lời:

Nhờ gió, gió to giúp diều bay cao.

- HS lắng nghe và suy nghĩ.

- HS theo dõi, ghi bài mới.

- HS chia theo nhóm.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.

- Các nhóm thực hiện thảo luận theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.

Khi dùng quạt quạt về phía tờ giấy ta thấy tờ giấy chuyển động. Nguyên nhân là do khi dùng quạt để tác động vào không khí thì không khí sẽ chuyển động và tạo thành gió, làm tờ giấy di chuyển. 

- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS lắng nghe, chữa bài.

- HS chia theo nhóm.

- Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- HS trả lời: 

- Khói hương đi từ trong hộp ra ngoài qua 2 ống.

- Hướng chuyển động của khói hương trong hộp: chuyển động xung quanh trong lòng hộp rồi đi ra ngoài thông qua 2 ống. 

- Vùng xung quanh đĩa sứ đựng những mẩu hương đang bốc khói và cốc nến đang cháy của hộp có không khí nóng.

- Vùng của hộp có không khí lạnh hơn là những vùng xa đĩa sứ đựng những mẩu hương đang bốc khói và cốc nến đang cháy.
- HS lắng nghe, thảo luận nhóm tìm đáp án.

- Đại diện các nhóm xung phong trả lời.

Không khi nóng bốc lên cao, không khí lạnh chuyển đến thế chỗ khi nóng hơn. Chính sự nóng lên không đều nhau giữa các vùng không khi là nguyên nhân làm cho không khi chuyển động.

- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS quan sát, xung phong lên bảng trình bày.

- HS chú ý lắng nghe và tiếp thu.

- HS đọc và ghi nhớ.

- HS chú ý lắng nghe. 

- HS chọn đáp án:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

C

A

B

B

- HS chia theo nhóm.

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm xung phong trình bày.

+ Hướng gió thổi vào ban ngày: Từ biển vào đất liền.

+ Hướng gió thổi vào ban đêm: Từ đất liền ra biển.

→Dưới sức nóng của Mặt Trời, đất liền và biển nóng lên không đều nhau. Chính sự nóng lên không đều nhau đó đã làm cho không khí chuyển động và tạo thành giỏ. Ban ngày đất liền nóng hơn biển nên gió thổi từ biển vào đất liền; ban đêm, đất liền nguội nhanh hơn biển nên gió thổi từ đất liền ra biển.

- HS quan sát và thực hiện theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm xung phong trình bày. 

Vì không khí nóng bao giờ cũng bốc lên cao, không khí lạnh thì đi xuống nên khi giàn lạnh được đặt trên cao, không khí lạnh sẽ toả xuống làm mát rộng khắp phòng nhanh chóng.

- HS lắng nghe và thảo luận nhóm.

- HS trả lời:

Công dụng của gió được sử dụng để: quạt thóc, làm mát, cối xay gió, thả diều, đi thuyền buồm, nhảy dù,... 

- HS lắng nghe

- HS đọc và ghi nhớ.

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.
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Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

TIẾT 1: TOÁN

GIÂY 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được đơn vị đo thời gian: giây 

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút.
- Vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

- Năng lực giao tiếp toán học.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc.
- Biết quý trọng thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK Toán tập 1; Một chiếc đồng hồ thật, loại có cả ba kim giờ, phút, giây và có các vạch chia theo từng phút.
- HS: SGK, VBT tập 1, ĐDHT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động (5’)

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.

* Cách thực hiện:

	GV tổ chức trò chơi “Gọi tên”  để trả lời các câu hỏi về đơn vị đo thời gian. 
- GV trình chiếu các câu hỏi: 

+ Bạn hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà bạn đã học ?

+ Một năm có bao nhiêu tháng ?

+ Một tháng có bao nhiêu ngày ?

+ Một tháng có bao nhiêu tuần ?

+ Một tuần có bao nhiêu ngày ?

+ Một ngày có bao nhiêu giờ ?

+ Một giờ có bao nhiêu phút ?

+ Hãy  quan sát tranh và  trả lời câu hỏi “Còn bao nhiêu giây nữa nhỉ?”.
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- Gv hỏi : Theo các em mọi người dừng xe chờ đèn đỏ trong bao nhiêu giây ?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên 

* Giới thiệu bài: Ở lớp 3 chúng ta đã học các đơn vị đo thời gian là năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút. Hôm nay các em sẽ học đơn vị đo thời gian nhỏ  hơn tất cả các đơn vị trên đó là giây.

-Gv ghi tựa bài lên bảng
	- Hs điều khiển cả lớp cùng chơi.

- Năm, tháng, tuần,  ngày, giờ, phút.

- Một năm có 12 tháng

- Một tháng có 30 ngày

- Một tháng có 4 tuần

- Một tuần có 7 ngày

- Một ngày có 24 giờ

- Một giờ có 60 phút

- Còn 58 giây nữa

- 60 giây

- HS viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: (10’)
* Mục tiêu: Làm quen với đơn vị đo thời gian: giây

* Cách thực hiện: 

	* Thao tác với đồ dùng trực quan.

- Gv cho hs quan sát đồng hồ thật hoặc trên màn hình, trả lời các  câu hỏi:

+ Đồng hồ có mấy kim ? Đó là những kim chỉ gì ? 

+ Một giờ bằng bao nhiêu phút ?

- Khi kim phút chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim giờ chạy được 1 giờ. Như vậy mỗi vạch trên đồng hồ là 1 phút. Ta có 1 giờ = 60 phút.

+ Hãy quan sát xem khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạy được bao nhiêu phút ?

+ Vậy 1 phút  bằng bao nhiêu giây ?

- Giây là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất

Ta có:  1 phút = 60 giây.

- Gv yêu cầu 3- 5  hs nhắc lại

- Kim giây chuyển động liên tiếp từ vạch này đến vạch kia trên mặt đồng hồ là 1 giây. Chúng ta có thể ước lượng khoảng thời gian  1 giây bằng cách đếm hoặc gõ theo nhịp chuyển động của kim giây. 

+  Em  hãy đi từ chỗ mình ngồi lên bảng và ước lượng xem mình đã đi trong bao nhiêu giây.

*Chốt: Giây là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất. 1 phút = 60 giây

 Để giúp các em hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa đơn vị đo thời gian giây và phút, vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống, chúng ta cùng chuyển qua phần thực hành luyện tập.
	- Đồng hồ có 3 kim, đó là kim chỉ giờ, chỉ phút và chỉ giây

-Một giờ bằng 60 phút

- Khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạy được 1 phút.

- 1 phút = 60 giây

- Giây là đơn vị đo thời gian. 

Ta có:  1 phút = 60 giây

- HS theo dõi gv 

- 2-3 HS thực hành



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập (10’)

* Mục tiêu: 

- Nhận biết giờ, phút, giây trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử. 

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút.

- Vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 1. 

- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài 1
-Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở BT toán,  trao đổi nhóm đôi, đọc cho nhau nghe thời gian chỉ trên các cặp đồng hồ,  chia sẻ bài trước lớp bằng cách thực hiện bài tập trên Học 10

- Yêu cầu 2-3 hs đọc thời gian trên từng cặp đồng hồ trước lớp.

- Gv nhận xét, tuyên dương

*Chốt: Bài tập 1 giúp em hiểu điều gì ? 

Để nắm rõ hơn mối quan hệ giữa giây và phút chúng ta cùng đến với bài tập 2.
	- HS đọc

- HS thực hiện, nhận xét đánh giá lẫn nhau.

- HS đọc: 6 giờ 30 phút; 

12 giờ 9 phút 50 giây; 

19 giờ 35 phút 15 giây

- Em đã nhận biết, đọc  được  các đơn vị đo thời gian giờ, phút, giây trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử.

	Bài 2. 

- Yêu cầu hs  đọc yêu cầu bài tập 2
- HS làm bài  cá nhân vào vở bài tập toán, trao đổi nhóm đôi, giải thích cách làm và chia sẻ trước lớp bằng cách thực hiện bài tập trên Học 10.

- Yêu cầu vài hs giải thích cách làm trước lớp

- Gv nhận xét, tuyên dương

* Chốt:  

- BT 2 giúp  em đã hiểu được điều gì ?

Người ta sử dụng đơn vị đo thời gian “giây” vào những hoạt động nào trong cuộc sống, chúng ta cùng đến với bài 3.
	- HS đọc bài

- HS thực hiện – trao đổi - chia sẻ - nhận xét lẫn nhau – báo cáo kết quả với gv

- 1 phút = 60 giây nên 3 phút bằng 60 x 3 = 180 giây, em điền 180 vào chỗ chấm.
- 1 phút = 60 giây nên 1 phút 15 giây = 75 giây.
- Mối quan hệ giữa giây và phút



	Bài 3.

- Yêu cầu hs  đọc  bài tập 3

- Yêu cầu  2 hs phân tích bài toán.
- Yêu cầu  làm bài  cá nhân vào vở - trao đổi nhóm đôi – một hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.
* Chốt: BT 3 giúp em hiểu điều gì ?

Ngoài việc sử dụng đơn vị “ giây” để tính thời gian các vận động viên chạy, người ta còn sử dụng  trong các hoạt động nào nữa, các em hãy thực hiện bài tập 4.
	- HS đọc

- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì? Làm thế nào để biết được điều đó ?
Bài giải
Đổi: 1 phút = 60 giây
Vận động viên đó chạy hết số giây là:
         1 phút 45 giây = 105 (giây)
                      Đáp số: 105 giây
- Dùng đơn vị đo thời gian “giây” để biết vận động viên  về đích trong thời gian bao lâu.

	D. Hoạt động vận dụng (5’)
* Mục tiêu: Biết các hoạt động sử dụng đơn vị đo là giây trong cuộc sống.
* Cách thực hiện:

	Bài 4

- Yêu cầu hs  đọc  bài tập  4

- Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4  ghi nhanh các hoạt động trong thực tế có sử dụng đơn vị đo là giây vào bảng nhóm.

- Yêu cầu vài nhóm chia sẻ trước lớp.

* Chốt: BT 4 giúp em hiểu thêm điều gì ?
- Gv nhận xét

*Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học hôm nay các em biết thêm  những điều gì ?
- Trong các cuộc thi tính bằng đơn vị thời gian là giây thì các em chú ý điều gì ?

*Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại dù là 1 giây. Vì vậy chúng ta phải biết quý trọng thời gian. Hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện và làm nhiều việc tốt để  thời gian không trôi đi một cách vô ích.

- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Thế kỉ
	- HS đọc

- HS thực hiện

- Giây được sử dụng trong các cuộc thi chạy ngắn, bơi lội, các trò chơi tính thời gian, đèn tín hiệu giao thông,…)

- HS chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
- Em biết thêm các hoạt động sử dụng đơn vị đo là giây

- HS trả lời
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TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: NIỀM TỰ HÀO CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Giới thiệu được những đặc điểm đáng tự hào của bản thân.

- Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.

- Vận dụng vào thực tiễn: Biết lập kế hoạch phát huy những việc đáng tự hào của bản thân.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết thực hiện những việc làm đáng tự hào của bản thân.
     - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, hợp tác nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn và lắng nghe trong tham gia hợp tác nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức học tập, chăm chỉ, sáng tạo.

- Phẩm chất trung thực: Tự tin thể hiện niềm tự hào của bản thân.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc lập kế hoạch và làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: (5’)
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, học sinh thêm yêu quý và trân trọng những đặc điểm đáng tự hào của mình.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video: Ve Sầu và Kiến

- GV cùng trao đổi với HS về nội dung video

+ Sau khi xem xong video, em thấy các bạn Kiến có đặc điểm gì đáng tự hào? Em hãy kể tên các việc làm của các bạn Kiến thể hiện đặc điểm đó?

+ Bác Ve sầu đã học được bài học gì từ các bạn Kiến?
- GV gọi 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem video.

- HS trả lời câu hỏi: Đặc điểm đáng tự hào của các bạn Kiến là:
+ Chăm chỉ: Ngày nào cũng đi nhặt nhạnh những hạt lúa, hạt gạo trên cánh đồng.
+ Cẩn thận: Chuẩn bị nhiều thức ăn để dự trữ cho mùa đông.
+ Kiên nhẫn: Ngày nào cũng đi ra cánh đồng nhặt lúa, gạo để mang về tổ.
+ Tốt bụng: Trong lúc bác Ve sầu đang khó khăn vì mùa đông đến, trời mưa to, các bạn Kiến đã giúp đỡ bác Ve sầu lánh nạn.
+ Biết tiết kiệm, để dành: Dự trữ đồ ăn cho cả mùa đông.
→ Bác Ve sầu học được bài học: Nên chăm chỉ làm việc để dữ trữ thức ăn cho mùa đông.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá(10’)
- Mục tiêu: 

+ Thông qua hoạt động, HS xác định và giới thiệu được những đặc điểm đáng tự hào của bản thân.

+ Yêu quý và trân trọng những đặc điểm đáng tự hào của mình.

+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Sáng tạo Những mảnh ghép diệu kì (Làm việc nhóm 4, cả lớp)

- GV yêu cầu HS đọc Hoạt động 1 – SGK tr.16 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.

- GV tổ chức trò chơi “Những mảnh ghép diệu kì”.
+ Chuẩn bị: giấy, bìa màu, bút, bút màu, kéo, hồ dán,…
+ Cách chơi:
� GV chia lớp thành các nhóm (4 HS) và bầu ra một bạn nhóm trưởng.
� Mỗi bạn sử dụng một loại bút màu khác nhau và tạo các mảnh ghép theo ý thích.
� Từng bạn trong nhóm viết những đặc điểm tự hào về bản thân lên mỗi mảnh ghép.
� Trang trí tác phẩm của nhóm mình và chia sẻ trước lớp.
- GV gợi ý cho HS trả lời: Em hãy nêu điểm tự hào theo 4 ý sau:
+ Về gương mặt:
+ Về mái tóc:
+ Về tính cách:
+ Về năng khiếu:

- Sau khi các nhóm hoàn thành, GV mời lần lượt nhóm trưởng từng nhóm lên chia sẻ trước lớp về đặc điểm đáng tự hào của các bạn và ý nghĩa của tác phẩm Những mảnh ghép diệu kì.
- Hoặc GV đóng vai phóng viên đi phỏng vấn một số bạn trong nhóm: Em tự hào về những điểm gì của bản thân? Nhờ đâu mà em xác định được đặc điểm đó? Em có thấy điểm tự hào của các bạn trong nhóm mình đúng không?
- GV vẫn giữ nguyên nhóm (4HS) và cho HS chơi trò chơi “Tìm ô chữ”:
+ Chuẩn bị: 4 bút dạ khác màu nhau, bảng ô chữ trò chơi như sau:
+ Cách chơi: Mỗi bạn trong nhóm sử dụng một loại bút màu khác nhau và khoanh vào các điểm đáng tự hào trong bảng chữ đã cho. Nhóm nào tìm được nhiều từ ngữ nhất sẽ dành chiến thắng.
- GV gợi ý: Có tất cả 14 đặc điểm.
- Sau khi các nhóm hoàn thành, GV đọc các từ xuất hiện trong ô chữ, nhóm nào khoanh được tất cả 14 ô chữ sẽ dành được phần quà từ GV.

- GV đọc các từ có trong bảng: Các từ tìm được là: Lạc quan, Vui tính, Nấu ăn giỏi, Xinh xắn, Hòa đồng, Nhẹ nhàng, Cần cù, Dũng cảm, Hài hước, Dễ thương, Chăm chỉ, Tự tin, Tốt bụng, Hiền lành.
- GV tổng kết lại một số điểm đáng tự hào của các nhóm.
	- HS đọc hiểu nhiệm vụ.

- Các nhóm tích cực tham gia trò chơi.

- HS trả lời:

+ Về gương mặt: trái xoan, thanh tú, đầy đặn, mắt to tròn, mắt long lanh, mắt nâu, mũi cao, trán cao, má lúm đồng tiền, da trắng,…
+ Về mái tóc: tóc dài, tóc óng mượt, tóc xoăn độc đáo, tóc đen nhánh, …
+ Về tính cách: vui vẻ, thân thiện, hòa đồng, tốt bụng, khiêm tốn, khéo léo, nhẹ nhàng, hiền lành, thông minh, dễ thương,…
+ Về năng khiếu: hát hay, vẽ đẹp, múa dẻo, chơi cờ vua giỏi, bơi giỏi, nhảy đẹp, viết chữ đẹp,…
- HS trả lời câu hỏi:

+ Dựa vào lời nhận xét của bạn bè, người thân.
+ Dựa vào những thói quen hàng ngày của em trong cuộc sống.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe cách chơi và gợi ý.

- HS kiểm tra ô chữ của nhóm mình.

- HS lắng nghe và ghi nhớ

	3. Luyện tập. (10’)
- Mục tiêu:

+ HS tự tin thể hiện niềm tự hào của bản thân trước lớp.

+ Nhiệt tình cổ vũ phần thể hiện niềm tự hào của các bạn.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: Thể hiện niềm tự hào của bản thân trước lớp. (Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu HS đọc Hoạt động 2 – SGK tr.17 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.

- GV hướng dẫn HS lựa chọn một đặc điểm tự hào của bản thân: ca hát, thổi sáo, múa, làm thơ, diễn kịch….

- GV tổ chức cho HS thể hiện niềm tự hào của bản thân trước lớp.

- GV yêu cầu các bạn ngồi dưới lắng nghe và giơ tay bình chọn tiết mục mình yêu thích nhất. 

! Em hãy chia sẻ cảm xúc khi tham gia thể hiện niềm tự hào của bản thân hoặc khi xem phần trình diễn của các bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:

Mỗi người đều có những đặc điểm đáng tự hào về bản thân. Các em hãy phát huy những đặc điểm đáng tự hào đó. Thể hiện niềm tự hào của bản thân trước lớp sẽ giúp các em tự tin hơn, đồng thời là động lực để các em tiếp tục phát triển bản thân trong tương lai.
	- HS đọc hiểu nhiệm vụ.

- HS lắng nghe 

- HS thể hiện tài năng của mình.

- Các bạn khác bình chọn cho tiết mục mình ấn tượng bằng cách giơ tay, sử dụng sticker, tặng sao,…

- 1 số HS chia sẻ

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



	4. Vận dụng trải nghiệm. (5’)

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: kể cho bạn bè, người thân nghe về những đặc điểm đáng tự hào của bản thân và các bạn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu cả lớp về nhà kể cho người thân nghe về đặc điểm đáng tự hào của em và các bạn.

- Nhận xét sau tiết dạy.

- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu để về nhà thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: NHÂN HÓA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Hiểu biện pháp tu từ nhân hóa. Nhận biết các biện pháp nhân hóa trong các bài văn, bài thơ, câu chuyện, vở kịch,…Biết các câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa.

1.2. Phát triển năng lực văn học
- Nhận biết tác dụng của biện pháp nhân hóa trong việc tăng tính gợi hình, gợi tả cho bài văn, bài thơ. Biết sử dụng từ ngữ nhân hóa để đặt câu tả con vật, cây cối một cách gợi tả, giàu hình ảnh.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết chủ động suy nghĩ để đưa ra câu trả lời theo quan điểm cá nhân.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi ý kiến với các bạn, tự tin trong giao tiếp

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

 - Chăm chỉ: Chăm chỉ làm bài tập, trả lời các câu hỏi trong bài

- Trách nhiệm: Hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV: nhận xét ngữ liệu, tìm hiểu bài học, luyện tập vận dụng

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– GV chuẩn bị: slide bài giảng, phiếu bài tập

– HS chuẩn bị: SGV, SBT, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát và múa khởi động

- Gv giới thiệu bài mới: Nhân hóa
	- HS hát.

 - HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10’)
- Mục tiêu: 

+ Hiểu biện pháp tu từ nhân hóa. 

+Nhận biết các biện pháp nhân hóa trong các bài văn, bài thơ, câu chuyện, vở kịch,…

+Biết các câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét

- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi vào phiếu bài tập

- GV gọi 3 đến 4 nhóm trình bày kết quả

+ Các sự vật “ trời”, “mây”, “sấm” được gọi bằng những từ ngữ nào?

+Các sự vật trên và “trăng”, “sao”, “ đất” được tả bằng những từ ngữ nào?

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Rút ra bài học

- Gọi HS đọc to bài học.

- GV giải thích kĩ hơn về nội dung bài học; giúp học sinh phân biệt rõ 3 kiểu nhân hóa khác nhau.

- GV hướng dẫn HS đọc lại bài Ông trời bật lửa để xác định 3 kiểu nhân hóa.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, nhắc lại thông tin chính để khắc sâu nội dung bài học.

- GV mời HS nhắc lại và lấy thêm ví dụ về nhân hóa.

- GV nhận xét và tổng kết.
	- 1 HS đọc

- HS làm việc theo nhóm đôi vào phiếu học tập

- Đại diện nhóm trình bày kết quả

+Bằng những từ ngữ chỉ người: ông trời, chị mây, ông sấm

+ Bằng những từ ngữ thương dùng để tả con người: ông trời bật lửa, chị mây kéo đến; ông sấm vỗ tay cười…

-HS nhận xét

-HS lắng nghe.

- 2HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- 3HS đọc.

- HS làm việc nhóm đôi, nhắc lại thông tin.

+ Gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người: Bác gà trống, chị thỏ nâu, em cún, chị tre, nàng mây,..

+ Tả sự vật bằng những từ ngữ tả người: Cái na đã tỉnh giấc rồi/ Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao! Chị tre chải tóc bên ao / Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương…

+ Nói với sự vật như nói với người: Trâu ơi ta bảo trâu này,…

- 4HS nhắc lại.

	3.Luyện tập, thực hành (10’)

	- Mục tiêu:

+ Nhận biết tác dụng của biện pháp nhân hóa trong việc tăng tính gợi hình, gợi tả cho bài văn, bài thơ. 

+ Biết sử dụng từ ngữ nhân hóa để đặt câu tả con vật, cây cối một cách gợi tả, giàu hình ảnh.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ cuối của bài thơ 
( BT1)

- GV mời 2 HS đọc lại 2 khổ thơ trích từ bài Cau.

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm 2 khổ thơ, thảo luận nhóm đôi để TLCH.

- GV mời 1-2HS TLCH trước lớp.

- GV nhận xét.

Hoạt động 2: Nêu tác dụng của biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ của bài thơ “Cau” (BT2)

- GV mời 2 HS đọc lại 2 khổ thơ trích từ bài Cau.

-GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm 2 khổ thơ, thảo luận nhóm đôi để TLCH.

-GV mời 1-2HS TLCH trước lớp.

-GV nhận xét.

Hoạt động 3: Viết 1-2 câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa ( BT3)

-GV gọi 1HS đọc yêu cầu BT3.

-GV phân tích câu mẫu, hướng dẫn cho HS nhận biết sự vật được nhân hóa và các từ ngữ nhân hóa trong câu.

-GV yêu cầu HS đọc lại bài học về biện pháp nhân hóa, sau đó làm việc cá nhân.

- GV mời 2-3HS đọc to câu văn đã viết trước lớp.

- GV mời HS nhận xét.

- GV nhận xét và tuyên dương.
	- 2HS đọc.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- 2 HS trả lời: Trong 2 khổ thơ, tác giả đã dùng các từ ngữ con người  để tả cây cau ( khiêm nhường, mảnh khảnh, da, tấm lòng, thơm thảo, thương yêu).

- 2 HS đọc.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- 2 HS trả lời:Biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ khiến cho hình ảnh cây cau trở nên sống động và thân mật, gần gũi với con người.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- 3 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm theo.

- 3 HS đọc.

+ Chú ếch con đang học bài.

+ Cây xanh đang vươn mình đón nắng.

.............

- HS nhận xét.

	4. Vận dụng

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi truyền điện: Đặt câu chứa hình ảnh nhân hóa

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV nhận xét tiết học
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe
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TIẾT 4: ĐẠO ĐỨC

CHỦ ĐỀ 2: CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN
BÀI 3: EM NHẬN BIẾT SỰ CẢM THÔNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:

- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- Biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn. 

2. Năng lực
Năng lực chung: 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng: 

- Năng lực điều chỉnh hành vi; tìm hiểu và tham gia các hoạt động giúp đỡ người gặp khó khăn.
- Góp phần hình thành năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.

3. Phẩm chất

- Góp phần hình thành phẩm chất nhân ái.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

- Kế hoạch bài dạy, SHS, SGV, SBT Đạo đức 4.

- Các video clip liên quan đến sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
- Tranh, hình ảnh về sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

b. Đối với học sinh

- SHS.

- Tranh ảnh, tư liệu, video sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’)
a. Mục tiêu: 

- Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 

- Giúp khơi gợi cảm xúc đạo đức, khai thác kinh nghiệm với các chuẩn mực đạo đức để kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá tri thức mới.

b. Cách tiến hành

- GV nêu tên trò chơi: Bịt mắt tìm đồ vật.
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- GV hướng dẫn luật chơi:

+ GV mời 2 - 4 em HS tham gia trò chơi.

+ GV chuẩn bị dụng cụ bịt mắt HS và một số vật dụng quen thuộc. GV yêu cầu HS bịt mắt, di chuyển trong không gian an toàn và lựa chọn đồ vật theo yêu cầu.

- GV đặt câu hỏi cho HS sau khi hoàn thành trò chơi: Em có cảm giác như thế nào khi không nhìn thấy mọi thứ xung quanh? Em liên tưởng đến ai trong trò chơi vừa rồi? Khi không nhìn thấy mọi thứ xung quanh thì em sẽ gặp những khó khăn gì?
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét và chốt đáp án: 

+ Em cảm thấy sợ hãi, mất phương hướng khi không nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

+ Em liên tưởng đến những người bị khiếm thị.

+ Khi không nhìn thấy mọi thứ xung quanh em không thể thấy đường đi và hình ảnh gì.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Những người gặp khó khăn về thị lực nói riêng và những người khuyết tật nói chung đều rất khó khăn trong cuộc sống. Sau đây chúng ta sẽ đến với Bài 1: Em nhận biết sự cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn để biết được vì sao phải cảm thông người gặp khó khăn và những hành động cảm thông đối với họ nhé!

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (10’)
Hoạt động 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Các bạn đã làm gì để cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

+ Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
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- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra câu trả lời phù hợp.
+ Các biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn trong tranh: giúp người lớn tuổi, người có sức khỏe yếu qua đường; giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn có quần áo; giúp các bạn bị khiếm khuyết, thương tật mang đồ nặng; chia sẻ, động viên bạn gặp chuyện buồn.

+ Những biểu hiện khác của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn: tìm giúp đồ cho người bị mất, tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động 2: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi

a. Mục tiêu: HS xác định được biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn trong tình huống cụ thể.

b. Cách tiến hành

- GV yêu cầu HS đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi:

+ Ông cụ đã gặp khó khăn gì?

+ Các em nhỏ đã thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ ông cụ như thế nào?

+ Sự cảm thông, giúp đỡ của các em nhỏ mang lại điều gì cho ông cụ?

CÁC EM NHỎ VÀ ÔNG CỤ
Mặt Trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít. Bỗng các em dừng lại khi thấy một ông cụ đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Trông ông rất mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu.

- Chuyện gì xảy ra với ông cụ thế nhỉ? – Một em trai nói.

- Hay ông cụ đánh mất cái gì?

- Chúng mình nên hỏi thử xem đi

Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi:

– Ông ơi, chúng cháu có thể giúp gì ông không ạ?

Ông cụ thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt ánh lên những tia ấm áp:

– Cảm ơn các cháu! Nhưng các cháu không giúp ông được đâu.

Ông cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

- Ông đang rất buồn. Vợ của ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.

Đám trẻ lặng đi. Các em nhìn ông cụ đầy thương cảm.

Một lát sau, xe buýt đến. Giúp ông cụ lên xe rồi, các em còn đứng nhìn theo mãi mới ra về.

(Theo V. A. Xu-khôm-lin-xki, Tiếng Việt 3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020)

- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra câu trả lời phù hợp.

+ Ông cụ đang buồn vì vợ của ông đang bị ốm nặng, khó qua khỏi.

+ Việc các em nhỏ đã làm là hỏi thăm ông, thể hiện việc muốn chia sẻ, hỏi thăm, giúp ông lên xe buýt.

+ Sự cảm thông, giúp đỡ của các em nhỏ giúp cho ông cụ cảm thấy nhẹ lòng hơn và được quan tâm hơn.

Hoạt động 3. Đọc ý kiến và thực hiện theo yêu cầu

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

b. Cách tiến hành

- GV chia lớp thành các nhóm học tập.

- GV yêu cầu các nhóm đọc ý kiến trong SGK 

a. Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn để họ có thêm sức mạnh, niềm tin trong cuộc sống.

b. Không phải ai cũng luôn gặp những điều may mắn, nên chúng ta cần cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

c. Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn thể hiện mình là người tử tế.

- GV nêu yêu cầu

+ Em thích nhất ý kiến nào? Vì sao?

+ Theo em tại sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra câu trả lời phù hợp: Phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
+ Với người gặp khó khăn: giúp họ cảm thấy được yêu thương và nhẹ lòng hơn.

+ Với bản thân: thể hiện tinh thần nhân ái, là biểu hiện của người tử tế.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10’)
a. Mục tiêu: HS biết được một số biểu hiện phù hợp và chưa phù hợp của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

b. Cách tiến hành

Bài tập 1: Nhận xét hành động của các bạn trong tình huống

- GV chia lớp thành các nhóm học tập.

- GV hướng dẫn HS đọc và trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn trong tình huống? Vì sao
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- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, đánh giá và đưa ra câu trả lời phù hợp.
+ Tình huống 1: An và Hà thỏa thuận không chơi cùng bạn có tật ở chân. Bị tật ở chân là điều không ai muốn, làm bạn có nhiều bất tiện. Chúng ta cần hỗ trợ, giúp đỡ bạn thay vì cảm thấy phiền phức và không chơi với bạn.

+ Tình huống 2: Lan chạy đi chỗ khác mà không giúp bạn bị ngã đau đứng dậy. Sự cố bị ngã làm bạn đau, chúng ta cần hỗ trợ bạn đứng dậy hoặc giúp bạn đến phòng y tế.

+ Tình huống 3: Phù hợp vì Đức biết hỏi han, chia sẻ với nỗi buồn của bạn

Bài tập 2: Đưa ra lời khuyên

- GV yêu cầu HS đọc tình huống trong SGK và đưa ra lời khuyên phù hợp.

- GV cho HS thời gian để tìm ra lời khuyên phù hợp.

- GV mời 2 – 4 HS đưa ra lời khuyên cho tình huống. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, rút ra những lời khuyên phù hợp.

+ HS khuyên Hoàng không nên nghĩ như thế vì trẻ em mồ côi rất khó khăn, tặng quà Tết giúp các em vui vẻ và ấm lòng hơn. Việc này là điều chúng ta nên làm, cũng giúp Hoàng thể hiện mình là người tử tế, có lòng nhân ái, biết yêu thương, cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

Bài tập 3: Đọc tình huống và trả lời câu hỏi

- GV chia lớp thành các nhóm học tập.

- GV yêu cầu các nhóm đọc tình huống trong SGK và trả lời câu hỏi:

+ Em có nhận xét gì về lời nói và hành động của An.

+ Nếu em là An, em sẽ làm gì để thể hiện mình là người biết cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn?

- GV đại diện các nhóm đưa ra cách ứng xử phù hợp. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV nhận xét, rút ra những cách ứng xử phù hợp.

+ Việc An đến thăm hỏi Hạnh là điều phù hợp; việc nói câu “Bố mình khoẻ lắm, hồi trước còn đạt huy chương thể thao” là chưa phù hợp vì việc so sánh sức khỏe với bố An sẽ làm cho Hạnh càng buồn hơn.

+ Nếu là An, em sẽ động viên Hạnh về sức khỏe của bố Hạnh, chia sẻ những khó khăn mà Hạnh và gia đình Hạnh đang gặp phải.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5’)
a. Mục tiêu: HS ứng dụng được những điều đã học vào thực tiễn qua những việc làm thể hiện lòng cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

b. Cách tiến hành

- GV hướng dẫn HS liệt kê các biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn đã được học.
- GV hướng dẫn HS cách sưu tầm những câu chuyện hoặc hình ảnh về một tấm gương biết cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp về tấm gương biết cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, động viên HS tích cực thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
- GV gợi ý cho HS câu chuyện về sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn: Câu chuyện “Hiếu cõng Minh đi học”:
+ Tình bạn của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh (cùng ngụ thôn 1, xã Đồng Thắng, H. Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn được người dân địa phương, thầy cô và bạn bè thán phục, ví như câu truyện cổ tích giữa đời thường.

+ Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh.

+ Giờ đây, đôi bạn thân này lại sắp cùng nhau bước vào giảng đường đại học.

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Đọc lại bài học Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.
+ Thể hiện được sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 

+ Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

+ Đọc trước Bài 4 – Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người khó khăn (SHS tr.18).
	- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn luật chơi.

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, tiếp thu vào bài mới.

- HS quan sát tranh.

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc câu chuyện.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS làm việc theo nhóm.

- HS đọc các ý kiến.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS chia thành các nhóm.

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS đọc tình huống.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS thực hành theo nhóm.

- HS đọc tình huống và trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS tiếp thu, ghi nhớ.
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Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2023

TIẾT 1: TOÁN

THẾ KỶ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- HS nhận biết được thế kỉ cũng là một đơn vị đo thời gian và xác định được một năm thuộc thế kỉ nào.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thế kỉ.

2. Năng lực chung.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học. 

- Năng lực giao tiếp toán học.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất.

- Biết chăm chỉ học tập nghiêm túc.
- Biết quý trọng thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- SGK và băng giấy vẽ sơ đồ về năm sinh của mỗi người trong gia đình như trong tranh khởi động ( nhằm gợi nên biểu tượng về trục thời gian ).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	A. Hoạt động khởi động (5’)

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.

* Cách thực hiện:
	
	
	

	- Yêu cầu hs mở SGK, đọc câu hỏi của chú voi.

Để trả lời được câu hỏi của chú voi.

- Yêu cầu hs  thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:  

+ Trục thời gian cho biết bố, mẹ, anh Hà, Dung sinh năm  nào ?

+ Các thành viên trong  gia đình bạn sinh năm nào ?

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- Năm nay là năm bao nhiêu ?

-Gv nhận xét: Qua trục thời gian,  các em đã biết năm sinh của  Bố, mẹ, anh Hà, Dung. Các em cũng đã kể cho nhau nghe những người thân trong gia đình mình sinh năm nào. Vậy năm đó thuộc thế kỉ nào? Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào ? Để trả lời được câu hỏi của bạn Voi, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Thế kỉ

Gv viết bảng
	- Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào?

+ Trục thời gian cho biết bố, mẹ, anh Hà, Dung sinh năm  nào ?

(Bố sinh năm 1983; Mẹ sinh năm 1986; Anh Hà sinh năm 2009; Dung sinh năm 2014)

+ Các thành viên trong  gia đình bạn sinh năm nào ?

(Hs  trả lời trong nhóm)

- 1hs điều khiển cho các bạn chia sẻ

- Năm 2023

- HS viết vào vở
	
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: (10’)
* Mục tiêu: HS nhận biết được thế kỉ cũng là một đơn vị đo thời gian và xác định được một năm thuộc thế kỉ nào.
* Cách thực hiện: 
	
	
	

	- Yêu cầu hs thảo luận N4 đọc thông tin trong sách và trả lời các câu hỏi : 

+ Năm 101 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

+ Năm 2023 thuộc thể kỉ thứ mấy?
+ Thế kỉ X kéo dài từ năm nào đến năm nào? 
+ Thế kỉ XV kéo dài từ năm nào đến năm nào?
- GV nhận xét

- Mời hs nhắc lại 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm ? 100 năm bằng bao nhiêu thế kỉ ?

+ Em có nhận xét gì về cách ghi tên thế kỉ?

- Để nhận biết một năm thuộc thế kỉ nào. Chúng ta có thể làm dựa vào trục thời gian, …. (giáo viên trình chiếu giải thích)
*Chốt:  Thế kỉ là một đơn vị đo thời gian lớn nhất, 1 thế kỉ =100 năm, người ta dùng chữ số la mã để ghi tên thế kỉ. 

Để giúp các em xác định được một năm thuộc thế kỉ nào và hiểu một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thế kỉ.Chúng ta cùng đến với phần luyện tập.
	- HS đọc
1 thế kỷ = 100 năm

* Từ năm 1 – năm 100 là thế kỉ thứ I

* Từ năm 101 – năm 200 là thế kỉ thứ II

…

* Từ năm 1901 – năm 2000 là thế kỉ thứ XX

* Từ năm 2001 – năm 2100 là thế kỉ thứ XXI

- HS hỏi và trả lời

+ Năm 101 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

(Năm 101 thuộc thế kỷ thứ II)

+ Năm 2023 thuộc thể kỉ thứ mấy?
(Năm 2023 thuộc thế kỷ thứ  XXI)

+ Thế kỉ X kéo dài từ năm nào đến năm nào? 
(Thế kỉ  X kéo dài từ năm 901 - 1000)

+ Thế kỉ XV kéo dài từ năm nào đến năm nào?
(Thế kỉ  XV kéo dài từ năm 1501 - 1600)

- 1 thế kỉ = 100 năm; 100 năm = 1 thế kỉ

- Tên thế kỉ ghi bằng chữ số La Mã.


	
	

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập (10’)
* Mục tiêu: 

- Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào. 
- Biết mối quan hệ giữa năm và thế kỉ

- Vận dụng được đơn vị đo thời gian “thế kỉ” vào thực tế cuộc sống.
* Cách thực hiện:
	
	
	

	Bài 1. 

- Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 – Chia sẻ trước lớp theo câu hỏi: 

+ Mỗi người trong gia đình bạn Dung sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?
+ Hiện tại đang là năm bao nhiêu? Thuộc thế kỉ nào?

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp.

- Gv nhận xét

Chốt: Bài tập 1 giúp em hiểu thêm điều gì?

+ Các em hãy trả lời câu hỏi của bạn Voi: Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào ? 

Để hiểu hơn mối quan hệ giữa năm và thế kỉ, chúng ta chuyển sang Bài 2
	- HS đọc

- HS suy nghĩ trả lời cá nhân

- N2 hỏi và trả lời: 

+ Bố Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Bố Dung sinh năm 1983, năm đó thuộc thế kỉ XIX)

+ Mẹ Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Mẹ Dung sinh năm 1986, năm đó thuộc thế kỉ XIX)

+ Anh Hà sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Anh Hà sinh năm 2009, năm đó thuộc thế kỉ XXI)

+ Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Dung sinh năm 2014, năm đó thuộc thế kỉ XXI)

+ Hiện tại đang là năm bao nhiêu? Thuộc thế kỉ nào?

(Hiện tại là năm 2023, thuộc thế kỉ XXI)

- Vài nhóm chia sẻ trước lớp

- Em biết xác định một năm thuộc thế kỉ nào.

- Chúng ta đang sống ở thế kỉ thứ XXI
	
	

	Bài 2.

- Yêu cầu hs đọc đề bài 
- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 – chia sẻ trước lớp.

- Khuyến khích hs có thể nêu thêm ví dụ về năm và thế kỉ theo bài 2

- GV nhận xét

*Chốt: Bài 2 giúp em biết điều gì ? 

Những sự kiện lịch sử đáng nhớ của dân tộc ta diễn ra vào thế kỉ nào. Các em cùng tìm hiểu qua bài tập 3
	- HS đọc đề bài

- N2 trao đổi kết quả, giải thích cách làm

-1HS chia sẻ trước lớp trên Học 10

1 thế kỉ=100 năm

100 năm=1 thế kỉ

4 thế kỉ= 400 năm

9 thế kỉ= 900 năm

-Giải thích cách làm:

1 thế kỉ =100 năm,

Vậy  4 thế kỉ = 100x4=400 năm

1 thế kỉ =100 năm,

Vậy  9 thế kỉ = 100x9=900 năm

- Biết chuyển đổi thế kỉ thành năm và năm thành thế kỉ.
	
	

	Bài 3. 

- Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 làm miệng – Chia sẻ trước lớp 

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp
*Chốt: Bài tập 3 giúp em hiểu thêm điều gì?
Ngoài các sự kiện lịch sử, cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới  được đánh dấu ở những khoảng thời gian nào, Thế kỉ bao nhiêu. Chúng ta cùng tìm hiểu qua Bài 4. 
	- HS đọc

- Hs suy nghĩ trả lời cá nhân

- N2 hỏi và trả lời: 

a)+ Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226. Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(thế kỉ thứ III). 

+ Bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248, khi đó bà bao nhiêu tuổi ?

( 248 – 226 = 22 )

b)+ Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Nguyễn Trãi sinh năm nào? Thuộc thế kỉ nào?

(Ta có: 1980 – 600 = 1380. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm 1380 thuộc thế kỉ XIV)

c) Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy, Bác Hồ sinh vào thế kỉ  nào ? XIX

(Bác Hồ sinh vào thế kỉ  XIX)

- 1 HS điều khiển hỏi, mời các bạn trả lời từng ý trước lớp.

- Biết thêm về các sự kiện, nhân vật lịch sử diễn ra vào thế kỉ nào.
	
	

	Bài 4. 

- Yêu cầu hs đọc đề bài

- Giải thích ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 làm miệng – Chia sẻ trước lớp

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét

*Chốt: Bài tập 4 giúp em hiểu thêm điều gì?

Để giúp các em vận dụng cách xác định một năm thuộc thế kỉ nào vào cuộc sống. Chúng ta cùng làm Bài 4.
	- HS đọc

- HS lắng nghe, phản hồi nếu chưa hiểu

- HS suy nghĩ trả lời cá nhân

- N2 hỏi và trả lời:

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XVIII)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai  thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XIX)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XX)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XXI)

- 1 HS điều khiển hỏi, mời các bạn trả lời
- Biết thêm về các cuộc cách mạng công nghiệp  trên thế giới.
	
	

	D. Hoạt động vận dụng (5’)
* Mục tiêu: Vận dụng cách xác định một năm thuộc thế kỉ nào vào cuộc sống.

* Cách thực hiện:
	
	
	

	Bài 5. 

- Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm việc N2 chơi trò chơi Đố bạn 

- Yêu cầu hs Chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét

*Chốt: Bài tập 5 giúp em hiểu thêm điều gì?

*Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm điều gì? Thuật ngữ toán học nào chúng ta cần nhớ ?
- Để biết một năm thuộc thế kỉ bao nhiêu ta làm thế nào?
Nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài: Bài học Stem: Thế kỷ
	- HS đọc

- N2 hỏi và trả lời:

[image: image12.png]



1 HS điều khiến lớp chia sẻ.

-Biết thêm các sự việc trong cuộc sống diễn ra vào thế kỉ nào.

- Em biết thêm một đơn vị đo thời gian là Thế kỉ. Thuật ngữ : 1 thế kỉ = 100 năm

Năm … thuộc thế kỉ thứ …

Thế kỉ … từ năm … đến năm …

- Em cần xác định được từ năm nào đến năm nào là thế kỉ bao nhiêu. 
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT

BÀI VIẾT 2: LUYỆN TẬP TẢ CÂY CỐI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
- Biết tóm tắt bài văn để tìm ra các ý chính của bài.

- Biết quan sát và ghi lại kết quả quan sát một cây hoa ( hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh).

1.2. Phát triển năng lực văn học
- Biết cảm thụ vẻ đẹp của những từ ngữ gợi tả, những câu văn giàu hình ảnh.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết thảo luận nhóm về nội dung và cấu trúc của bài văn miêu tả cây cối.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng những kiến thức đã học để tìm tòi, mở rộng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: tóm tắt bài văn theo các ý chính; quan sát và ghi lại kết quả quan sát một cây hoa (hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh).

3. Góp phần phát triển các phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận.

- Trách nhiệm: Hoàn thành nhiệm vụ học tập thep yêu cầu của GV.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint

– HS chuẩn bị: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát bài hát

- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong tiết học trước, các em đã được đọc các bài văn Cây bàng và Cây si, đồng thời được tìm hiểu cấu tạo của bài văn tả cây cối. Trong bài hôm nay, các em sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tóm tắt bài văn tả cây cối, sau đó quan sát và ghi lại kết quả quan sát một cây hoa ( hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh) mà em yêu thích.
	- HS hát.

 - HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (25’)
- Mục tiêu: 

+ Biết tóm tắt bài văn để tìm ra các ý chính của bài.

+ Biết quan sát và ghi lại kết quả quan sát một cây hoa ( hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh).

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tóm tắt bài văn Cây si theo bố cục 3 phần (BT1)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 2 và gọi đại diện các nhóm lên trình bày.

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Quan sát và ghi lại kết quả quan sát cây (BT2)

2.1) Quan sát

- GV mời 1HS đọc to yêu cầu BT2.

- GV hướng dẫn HS tiến hành quan sát theo các gợi ý trong BT 2:

a) GV có thể đưa HS ra vườn trường hoặc sân trường, quan sát các cây trong thực tế. Trong trường hợp không thể quan sát cây trong thực tế, GV yêu cầu mỗi HS đưa ra bức tranh/ ảnh đã chuẩn bị trước về một cây hoa ( hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh) mà HS thích và tiến hành quan sát cây đó.

b) GV hướng dẫn HS làm việc nhóm đôi, quan sát các chi tiết sau:

- Quan sát hình dáng của cây.

-Quan sát các bộ phận của cây.

-GV yêu cầu HS tự quan sát cây theo hướng dẫn của GV, trao đổi với bạn cùng nhóm kết quả quan sát của mình.

c) GV hướng dẫn HS làm việc nhóm đôi, nhận biết cách thức quan sát cây.

d) GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, ghi lại vắn tắt kết quả quan sát.

2.2) Trao đổi về kết quả quan sát

-GV yêu cầu HS trao đổi với bạn cùng nhóm đôi về kết quả quan sát của mình

- GV mời một vài HS đọc to kết quả quan sát vừa ghi chép.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc

- HS làm việc theo nhóm 2 và đại diện các nhóm trình bày.

Bố cục

Ý chính của đoạn

Nội dung

MB

Giới thiệu về cây si

Cây si luôn già hơn những cây khác.

TB

Miêu tả các bộ phận của cây si

Rễ: rậm, dài, nhìn giống bộ râu; chuyển màu trắng vào ngày sắp mưa hoặc sau mưa.

Rễ si khác với rễ đa: rễ si không thành những thân phụ, còn rễ đa ăn xuống đất, lớn lên, thành thân phụ

Lá: nhỏ, nhiều, cho bóng mát rượi, không rụng hàng loạt, xanh tươi quanh năm.

KB

Nêu cảm nghĩ về cây si

Cây si có ích lợi với con người: Lá si cho bóng mát, còn rễ si khiến trẻ nhớ về ông nội, ông ngoại

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc nhóm đôi.

- HS tự quan sát theo hướng dẫn của GV, trao đổi với bạn.

- HS lắng nghe và thực hiện

+ HS quan sát bằng mắt, bằng tay, bằng mũi ( nếu quan sát cây cối trong thực tế).

+ HS quan sát bằng mắt ( nếu xem tranh/ ảnh về cây).
- HS trao đổi nhóm đôi.

- 4HS đọc bài làm.

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng (5’)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nêu cảm nghĩ sau khi viết bài

- GV nhận xét tiết học, tuyện dương
	- HS nêu

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
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TIẾT 3; LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

BÀI 3:THIÊN NHIÊN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù môn Lịch sử và Địa lí

- Nhận thức khoa học LS&ĐL: Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh trên lược đồ. Xác định được một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cánh cung Sông Gâm, cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Sơn La...) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Tìm hiểu LS&ĐL: Quan sát lược đồ, tranh ảnh, mô tả được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, ...) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng: Nêu được một cách đơn giản ảnh hưởng của vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Tự đọc thông tin, quan sát tranh, xem video tự đưa được ra phương án giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày được kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra được lời khuyên phù hợp để bảo đảm sức khỏe và phòng chống thiên tai.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Powerpoint minh hoạ cho bài học.

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam khổ to, in sẵn khổ A0 dùng cho các nhóm.

- Lược đồ hình 1 trang 15 SGK phóng to.

- Video MV XIN CHÀO VIỆT NAM - JMI KO FT. TRUNG LƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=cSZz5iYG0pg&t=4s 

- Tranh ảnh, video về phong cảnh về dãy Hoàng Liên Sơn, vùng trung du và một số cao nguyên nổi tiếng như: Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) Mộc Châu (tỉnh Sơn La)...

- Tranh ảnh một số thiên tai: lũ quét, sạt lở đất, giá rét...

- Máy tính, tivi.

2. Học sinh

- Sưu tầm một số bức ảnh về phong cảnh, ảnh tuyết rơi ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đọc trước phần Vận dung, hỏi ý kiến người thân hoặc tìm kiếm các thông tin liên quan đến một trong hai nhiệm vụ để giải quyết nhiệm vụ ghi chép sẵn ra vở ghi chép cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động (5’)
Mục tiêu: 

- Kết nối được kiến thức của HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài.

- Giới thiệu sơ lược về các vùng miền học trong chương trình LS&ĐL lớp 4.

- Tạo hứng thú và gợi được những hiểu biết của HS về đỉnh núi cao nhất của nước ta.

	* Chiếu video bài hát “Xin chào Việt Nam”, dẫn dắt giới thiệu về nội dung video và chương trình LS&ĐL Lớp 4.
 * Yêu cầu HS mở phần mục lục, hỏi HS các chủ đề tương ứng với các vùng miền của nước ta.

Trình chiếu kết hợp giới thiệu.

* Dẫn vào bài học: (Kĩ thuật tia chớp)

- Nêu câu hỏi ở phần Khởi động trang 14 SGK. 

+ Em hãy cho biết đỉnh núi nào cao nhất nước ta?

+ Đỉnh núi đó thuộc vùng nào của Việt Nam?

+ Hãy chia sẻ hiểu biết về thiên nhiên vùng đất này.

- Mời 2 - 4 HS trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét.

- Giới thiệu chủ đề, khuyến khích HS thực hiện dự án tổng hợp sản phẩm học tập sau chủ đề thành bộ sưu tập.
- Giới thiệu bài học.
	- Xem video.

- Cá nhân đọc.

- 2 HS nêu.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Suy nghĩ, thi đua trả lời.

- 2 - 4HS trả lời.

- Cá nhân nghe, quan sát.

	2.3. Ảnh hưởng của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất 
Hoạt động 5: Khám phá những ảnh hưởng của thiên nhiên

đối với đời sống và sản xuất  5’ -7’
Mục tiêu: Nêu được một cách đơn giản ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

	Bước 1: GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 6 theo kĩ thuật “Mảnh ghép”

Nhiệm vụ: Đọc thông tin và quan sát tranh ảnh một số thiên tai (nếu có), em hãy nêu ảnh hưởng của vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của người dân.

GV gợi ý: Tìm những thuận lợi, khó khăn của địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất.

Nêu những dẫn chứng cụ thể cho thuận lợi và khó khăn về thiên nhiên nơi đây.

- Nhận xét phần thảo luận, trình bày và tương tác của các nhóm, khen các nhóm tương tác tích cực.

- Kết luận, chuẩn kiến thức: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều thuận lợi nhưng cũng gây ra không ít khó khăn đối với đời sống, sản xuất:

+ Thuận lợi: địa hình đa dạng, khí hậu có mùa đông lạnh, cao nguyên có nhiều đồng cỏ, sông dốc, nhiều nước.

+ Khó khăn: địa hình dốc, phức tạp, có nhiều thiên tai .....
	- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nhận nhiệm vụ.

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm 6.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp kết hợp chia sẻ - hình thức: Phóng viên 
Các nhóm khác tương tác các thắc mắc, bổ sung thêm.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.



	2.4. Một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai

Hoạt động 6: Đề xuất một số biện pháp

bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai 5’ -7’
Mục tiêu: Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

	* Tổ chức cho HS làm việc nhóm 6, sử dụng kĩ thuật “Khăn trải bàn” .

Nhiệm vụ học tập:

Đọc thông tin, kết hợp với vốn hiểu biết của bản thân, hãy đưa ra một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ GV chọn một số sản phẩm của nhóm và mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc.

- Nhận xét, tổng kết kết quả làm việc của các nhóm. 

- Giáo dục cho HS: ý thức bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
	- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nhận nhiệm vụ.

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

- Thảo luận nhóm 6.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm làm việc của nhóm mình xung quanh lớp. 

HS lần lượt tham quan tất cả các sản phẩm.

- Một số đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

	3. Luyện tập 12’ – 15’

Mục tiêu: Củng cố nội dung kiến thức, kĩ năng đã học trong bài:

Chỉ được vị trí một số địa điểm theo yêu cầu.

Nêu được ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên đến đời sống và sản xuất. Từ đó đề xuất được biện pháp phù hợp.

	3.1 Câu hỏi 1: 

-Yêu cầu HS đọc câu hỏi.

- Phát phiếu in sẵn Bản đồ tự nhiên khổ giấy A0, yêu cầu HS quan sát, dùng bút màu đánh dấu vị trí các địa điểm Hình 4; 5; 6 trên Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Yêu cầu HS đổi chéo kiểm tra bài làm.

- Mời 2-3 HS lên bảng chỉ.

- Nhận xét, chỉ lại kết hợp trình chiếu minh hoạ.

3.2. Câu hỏi 2  

- Tổ chức cho HS thảo luận theo “kĩ thuật Mảnh ghép”

Lượt 1: Nhóm chuyên gia: Chia lớp thành 3 tổ, mỗi tổ thực hiện một đặc điểm thiên nhiên để hoàn thành nhiệm vụ: đặc điểm về địa hình, khí hậu, sông ngòi. (Dùng vòng quay chiếc nón kì diệu để phân chia nhiệm vụ)
    Lượt 2: Nhóm mới: Đánh số hoặc “ Ong về tổ” ghép lần lượt 2 HS ở nhóm chuyên gia ở 3 tổ vào nhóm 6 mới. Các chuyên gia chia sẻ với các bạn trong nhóm, sản phẩm chung trình bày xung quanh lớp.

– Nhận xét, khen cá nhân, nhóm hoạt động tích cực, có câu trả lời một cách sáng tạo.

- Chốt kiến thức, kết luận chung.
	- Lớp đọc.

- Cá nhân làm.

- 2 HS cùng bàn đổi chéo phiếu kiểm tra, báo cáo kết quả.

- 2-3 HS lên bảng chỉ.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Mỗi HS suy nghĩ trình bày kết quả thảo luận, sau đó thống nhất kết quả ghi kết quả của nhóm mình vào một tờ phiếu hoặc vở bài tập.

- Lần lượt các chuyên gia chia sẻ kết quả của nhóm mình với các bạn trong nhóm.

- Cả nhóm tập hợp thông tin, dán hoặc viết vào một tờ giấy khổ to trình bày dạng sơ đồ như SGK hoặc sơ đồ tư duy.

- Tham quan các nhóm khác.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

	4. Vận dụng 5’

Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ (chuẩn bị thực hiện ở nhà và trình bày kết quả trên lớp): Nêu được trang phục cần chuẩn bị khi đi du lịch Lào Cai vào dịp Tết Nguyên đán.

Nêu được dự đoán rủi ro và đưa ra lời khuyên cho người dân về việc chọn địa điểm xây dựng nhà ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

	- Yêu cầu HS cùng bàn kiểm tra, Trưởng ban Học tập báo cáo phần thực hiện ở nhà của các bạn trong lớp.

- Yêu cầu HS chia sẻ với nhau trong nhóm 4.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp.

- Nhận xét, biểu dương và chuẩn xác kiến thức.

- Mở rộng: Chiếu video/ hình ảnh thực tế kết hợp giáo dục.
	- 2 HS cùng bàn kiểm tra chéo.

- Thảo luận nhóm 4.

- Đại điện nhóm HS trình bảy kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Nhiệm vụ 1: 

Bạn Lan cần chuẩn bị quần áo ẩm, tất, khăn, mũ len,... vì thời điểm đó ở Sa Pa là mùa đông rất lạnh

+ Nhiệm vụ 2: Những rủi ro như nhà bị xiêu vẹo, hư hỏng hoặc đổ nát, người bị thương hoặc chết nếu không ra khỏi nhà kịp thời. 

Biện pháp: Không xây dựng nhà cửa ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất…

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

	Củng cố, dặn dò

	- Yêu cầu HS xem lại bài, nêu lại nội dung chính của bài học. 

- Hướng dẫn HS hoàn thiện sản phẩm cho dự án về từng miền.

- Dặn HS về hoàn thiện nốt phần còn làm dở, sưu tầm thêm tranh ảnh, tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến bài học. 

Dặn HS chuẩn bị cho bài sau: Sưu tầm tranh ảnh về một số dân tộc: trang phục, hoạt động sản xuất, lễ hội của ngươi dân ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	- Cá nhân xem lại bài.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.

- Cá nhân nghe, quan sát.

- Cá nhân nghe, quan sát.

Về thực hiện.
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BUỔI CHIỀU

TIẾT 1+2: TIẾNG ANH

( Thầy Tuấn dạy)
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TIẾT 3: KHOA HỌC

BÀI 5: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 

Sau bài học này, HS sẽ:

- Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động. 

- Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió. Nêu và thực hiện được một số việc cần làm để phòng tránh bão.

2. Năng lực: 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực riêng:
- Nêu được các việc cần làm để phòng tránh bão.

- Quan sát và làm thí nghiệm để nhận biết được sự có mặt của không khí; không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động.

- Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát thực tế hoặc tranh ảnh video clip.

3. Phẩm chất: 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học

- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 

- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên:

- Kế hoạch bài dạy. 

- Máy tính, máy chiếu.

- Các tranh ảnh, video liên quan đến bài học.

b. Đối với học sinh:

- SHS, VBT.

- Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG: 

- Tiết 1: Khởi động, Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

- Tiết 2: Khám phá, Luyện tập và Vận dụng.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20’)
Hoạt động 4: Tìm hiểu về mức độ mạnh của gió

a. Mục tiêu: Nhận xét và so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát tranh ảnh và video clip.

b. Cách thức thực hiện: 

- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.

-  GV yêu cầu HS quan sát hình 8 trang 22 SGK và trả lời câu hỏi:

“Mức độ mạnh của gió trong các trường hợp a, b, c, d như thế nào?”

[image: image13.png]



- GV gợi ý HS: Căn cứ vào các biểu hiện của cây, khói từu ống khói của ngôi nhà, mái nhà, mây để nhận xét và so sánh.
- GV gọi đại diện 1 – 2 nhóm trả lời, cả lớp nhận xét.

- GV đánh giá, nhận xét phần trình bày của HS, tuyên dương các HS trả lời tốt. 

- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục “Em có biết” trang 22 SGK.

Theo quy định về cấp gió ở Việt Nam, gió được chia thành 18 cấp. Gió càng mạnh thì cấp gió càng cao. Gió từ cấp 8 trở lên là bão.

Gió mạnh và chuyển động nhanh có thể gây ra hiện tượng lốc xoáy. Lốc xoáy có thể cuốn cả ô tô, cây cối,... lên cao.

- GV chiếu video về sức tàn phá của bão: https://youtu.be/ic6G1fz96kE
- GV dẫn dắt và đặt câu hỏi:

“Cấp gió từ bao nhiêu trở lên thì được gọi là bão? Bão có thể gây ra những tác hại gì?”

- GV gọi 1 – 2 HS trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS tích cực và trả lời đúng.

Hoạt động 5: Tìm hiểu một số biện pháp phòng tránh bão

a. Mục tiêu: Nêu được một số việc cần làm để phòng tránh bão.

b. Cách thức thực hiện: 

-  GV yêu cầu HS đọc thông tin Một số biện pháp tránh bão trang 23 SGK.

1. Trước khi có bão

• Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão.

• Gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây.

• Dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết như: đèn pin, máy thu thanh, quần áo,...

• Xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn.

• Đưa tàu thuyền về neo đậu ở nơi an toàn.

2. Trong khi có báo

• Đề phòng tai nạn do đỗ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật,...

• Không trú tránh dưới gốc cây, vật dễ đổ. Tốt nhất không ra khỏi nhà, đóng kín các cửa

• Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn, cứu hộ.

3. Sau khi có bão

Không đến gần các toà nhà đã bị hư hại, đường ngập nước, cột điện bị đổ, dây điện bị đứt,.....

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi: Nên làm gì để tránh bão?
- GV gọi một số HS trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét phần trình bày của HS, tuyên dương các HS trả lời tốt. 

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (10’)
Hoạt động 6: Liên hệ việc phòng tránh bão ở gia đình và địa phương

a. Mục tiêu: Nêu và thực hiện được một số biện pháp phòng tránh bão ở gia đình và địa phương.

b. Cách thức thực hiện: 

Nhiệm vụ 1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- GV tổ chức cho HS bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Đâu không phải việc làm cần thiết để phòng tránh bão khi có bão?

A. Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn, cứu hộ.

B. Không nên ra khỏi nhà, đóng kín các cửa.

C. Trú ẩn dưới gốc cây cổ thụ.
D. Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện.

Câu 2: Biện pháp phòng chống bão là

A. Theo dõi bản tin dự báo thời tiết

B. Gia cố nhà cửa, cưa bớt cành cây to

C. Neo đậu tàu, thuyền

D. Cả A, B, C
Câu 3: Đâu không phải việc làm cần thiết để phòng tránh bão trước khi có bão?

A. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão

B. Gia cố, chằng chống nhà cửa, tỉa cành cây.

C. Dự trữ nước uống, lương thực.

D. Đưa tàu bè ra biển khơi đánh bắt cá.
Câu 4: Độ mạnh của gió có thể được chia thành bao nhiêu cấp?

A. 3

B. 10

C. 18
D. Không thể chia

Câu 5: Vì sao khi có gió mạnh hay bão không nên trú ngụ dưới bóng cây cổ thụ?

A. Vì cây cổ thụ không che được mưa, gió nên ta vẫn bị ướt và lạnh.

B. Vì cây cổ thụ dễ bị đổ vì gió, bão.
C. Vì cây cổ thụ dễ bị sét đánh.

D. Vì cây cổ thụ có nhiều loại động vật hoang dã trú ngụ.

- GV mời HS trả lời, cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương các HS trả lời tốt.

Nhiệm vụ 2. Liên hệ việc phòng tránh bão pử gia đình và địa phương

- GV tổ chức HS thực hiện yêu cầu trong logo luyện tập, vận dụng trang 23 SGK.

Nêu những việc làm để phòng tránh bão ở gia đình và địa phương em. Trong đó, em đã thực hiện những việc nào? 

- GV gọi một số HS trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.

- GV chữa bài, nhận xét và khen thưởng các HS trả lời tốt. 

- GV gọi hai HS đọc nội dung kiến thức cốt lõi ở cuối trang 23 SGK.

 Gió có nhiều cấp độ từ nhẹ đến rất mạnh. Bão gây ra nhiều tác hại về người và tài sản. Vì vậy, cần thực hiện các biện pháp phòng tránh bão như: theo dõi thông tin cảnh báo bão, tìm cách bảo vệ nhà cửa, chuẩn bị thức ăn và nước uống, đề phòng tai nạn do bão gây ra,...

* CỦNG CỐ (3’)
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học theo nội dung:

+ Sự chuyển động của không khí.

+ Mức độ mạnh của gió.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ (2’)
- Ôn tập kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước bài sau - Bài 6: Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường không khí.
	- HS chia theo nhóm.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe gợi ý.

- HS trả lời: 

a: Nhẹ

b: Khá mạnh

c: Mạnh

d: Rất mạnh

( Thứ tự độ mạnh tăng dần theo các hình a, b, c, d. 

- HS chú ý lắng nghe. 

- HS thực hiện đọc, tiếp thu.

- HS chú ý quan sát.

- HS lắng nghe và suy nghĩ.

- HS trả lời:

+ Gió cấp 8 trở lên là bão.

+ Bão gây ra nhiều tác hại như: Tốc mái nhà, đổ cây, phá hủy các công trình công cộng, nguy hiểm đến tính mạng con người,...

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời: 

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão. 

- Gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây cành. 

- Đưa thuyền bè neo đậu vào nơi an toàn. 

- Tìm nơi an toàn để trú ẩn. 

- HS chú ý lắng nghe. 

S chọn đáp án:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

D

D

C

B

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS trả lời:

+ Những việc làm để phòng tránh bão ở gia đình và địa phương em:

- Thường xuyên theo dõi thông tin về bão.

- Cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa. 

- Dự trữ nước, thực phẩm, thuốc men.

- Tìm nơi an toàn để trú ẩn. 

+ Trong đó, em đã thực hiện những công việc: dự trữ nước, tìm nơi an toàn để trú ẩn, thường xuyên theo dõi thông tin về bão.

- HS thực hiện đọc và ghi nhớ.

- HS chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.
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TIẾT 4: THỰC HÀNH TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. YẾU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức

- Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận 

- Củng cố MQH giữa các đơn vị đo thời gian

2. Kĩ năng

- Chuyển đổi được đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây .

- Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỉ nào .

3. Phẩm chất

- HS có Phẩm chất học tập tích cực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

4. Góp phần phát triển năng lực: 

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

*Bài tập cần làm:   BT 1; 2; 3

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Đồ dùng

  - GV: Nội dung bảng bài tập 1, kẻ sẵn trên bảng phụ, nếu có thể.

  - HS: Vở BT, SGK,

2. Phương pháp, kĩ thuật

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: (5p)
- GV giới thiệu vào bài
	- TBVN điều hành lớp khởi động bằng bài hát vui nhộn tại chỗ

	2. Hoạt động thực hành:(30p)
* Mục tiêu:-  Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận 

                    -  Chuyển đổi được đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây .

                    -  Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỉ nào 
* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm- Lớp
	

	Bài 1: Nhóm 2-Lớp

  - TBHT điều hành hoạt động báo cáo:

+ Những tháng nào có 30 ngày ? 

+ Những tháng nào có 31 ngày ? 

+ Những tháng có bao 28 / 29 ngày ?

+ Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

+Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

 - GV nhắc  lại quy tắc nắm tay để HS xác định số ngày trong tháng.

-GV: Những năm mà tháng 2 có 28 ngày gọi là năm thường. Một năm thường có 365 ngày. Những năm, tháng 2 có 29 ngày gọi là năm nhuận. Một năm nhuận có 366 ngày. Cứ 4 năm thì có một năm nhuận. Ví dụ năm 2000 là năm nhuận thì đến năm 2004 là năm nhuận, năm 2008 là năm  nhuận …
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện

- GV hỏi để chốt kiến thức:

+ Đổi 
[image: image14.wmf]3
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ngày = ....giờ như thế nào?

Bài 3: Cá nhân-Lớp

- GV nhận xét, đánh giá 5-7 bài

- Chốt lại cách làm các bài toán tương tự.

Bài 4 + Bài 5 (Bài tập chờ dành cho HS hoàn thành sớm)
-  GV chốt lại cách tìm một phần mấy của 1 số, cách xem đồng hồ, cách đổi số đo khối lượng từ 2 đơn vị về 1 đơn vị

4. Hoạt động ứng dụng (1p)
5. Hoạt động sáng tạo (1p)
	- HS làm việc nhóm 2 và chia sẻ trước lớp 

+ Tháng 4; 6;9; 11. 

+ Tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12. 

+Tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày.

+ 366 ngày

+ 365 ngày

- HS nghe
- HS tham gia chơi. HS đọc yêu cầu và chỉ định bạn bất kì trả lời. Trò chơi kết thúc khi hết bài tập.

Đáp án:

3 ngày = 72 giờ      
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phút = 30 giây

 4 giờ = 240 phút ; 3 giờ 10 phút = 190 phút

8 phút   = 480 giây  ; 2 phút 5 giây = 125 giây
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ngày = 8 giờ     ; 4 phút 20 giây= 260 giây
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giờ  = 15 phút

+ 1 ngày = 24 giờ nên
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ngày = 24x
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=                         8 giờ

- HS làm cá nhân vào vở- Chia sẻ trước lớp

Đáp án: 

a)Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ thứ XVIII.

- Thực hiện phép trừ, lấy số năm hiện nay trừ đi năm vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Ví dụ: 2006 – 1789 = 217 (năm)

b) Nguyễn Trãi sinh năm:

       1980 – 600 = 1380.

 Năm đó thuộc thế kỉ XIV.

- HS làm bài vào vở Tự học:

Bài 4: Đổi 
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phút = 15 phút
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1

phút = 12 phút

15 phút > 12 phút. Vậy Bình chạy nhanh hơn. Và nhanh hơn số giây là: 

            15 – 13 = 2 (phút)

                                   Đáp số: 2 phút

Bài 5: a) Khoanh vào B

           B) Khoanh vào C

- Ghi nhớ KT của bài

- Tìm lời giải khác cho BT4


ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG
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Thứ  sáu ngày 06 tháng 10 năm 2023

TIẾT 1+2: TIẾNG ANH

​(Thầy Tuấn dạy)

............................................................

TIẾT 3: ÂM NHẠC

(Thầy Quảng dạy)

………………………………………

TIẾT 4: MĨ THUẬT

(Cô Huệ dạy)

BUỔI CHIỀU

TIẾT 1: TOÁN

VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 

1. Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Ôn tập củng cố, khái quát hóa một số kiến thức về hệ thập phân và viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh các số tự nhiên.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng được các kiến thức về  hệ thập phân và viết số tự nhiên, So sánh các số tự nhiên trong hệ thập phân vào thực tế cuộc sống.

2. Năng lực chung.

- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ và thực hành.

- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác trong nhóm, cẩn thận và sáng tạo trong thực hành về các hiểu biết về viết số tự nhiên trong hệ thập phân và áp các tình huống thực tế.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được một số cách khái quát hóa về hệ thập phân và viết số tự nhiên trong hệ thập phân trong thực tế cuộc sống.

3. Phẩm chất.

- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể. Ham thích và niềm tin khi học Toán. Yêu thích học Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh khởi động; SGK Toán 1; Tivi LCD. 

- HS: SGK, VBT Toán tập 1, bộ đồ dùng học Toán 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động mở đầu (5’)
* Mục tiêu:

      -  Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi khám phá và  kết nối với bài học viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

      - Qua hoạt động này HS phát triển được các NL: Đó là NL giao tiếp toán học.

* Cách thực hiện: 

	- Ổn định tổ chức: cho HS nhảy “vũ điệu rửa tay”.

- Khởi động: Trò chơi “Ong non học việc”. 

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

 123; 124; ….. ; ….. ; ….. ;

A. 125; 126; 127

B. 126; 127; 128

C. 125; 127; 129

Câu 2: Có số tự nhiên lớn nhất không?

A. Không

B. Có 

C. Không có đán án đúng

Câu 3: Số tự nhiên liền sau số 32 323 là:

A. 32 322

B. 32 323

C. 32 324

Câu 4: Dãy số nào dưới đây là dãy số tự nhiên?

A. 0,1,2,4,3,5,....

B. 0,1,2,3,4,5,…

C. 0,1,3,4,5,6,..

- Cho HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi. 
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+ Tranh vẽ gì? 

- Kết nối: Hệ thập phân là gì? Vậy để biết hệ thập phân hay còn gọi là hệ đếm cơ số 10, dây là hệ đếm rộng rãi và phổ biến nhất trong toán học và trong đời sống hằng ngày, ý nghĩa, hệ thập phân sẽ sử dụng 10 số {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} để biễu diễn. Mọi phần tử của một số số trong hệ thập phân đều nằm trong danh sách 10 con số nhỏ này. Vậy ta học qua 

bài hôm nay nhé. 

- Ghi bảng: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	- Trưởng ban Văn nghệ điều khiển các bạn tham gia nhảy vũ diệu rửa tay.

- HS chơi trò chơi.

- Đáp án đúng: A.
125; 126; 127

- Đáp án đúng: A.
Không

- Đáp án đúng: C.
32 324

- Đáp án đúng: B.
0,1,2,3,4,5,…

- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi. 

+ Tranh vẽ một người đang ngồi đọc sách và nói “Hệ đếm thập phân gắn với một “máy tính” tự nhiên mà con người có sẵn (10 ngón tay)”.

- HS lắng nghe.

- Nhắc nối tiếp và ghi đầu bài vào vở.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức (10’)
* Mục tiêu:

        - Ôn tập củng cố, khái quát hóa một số kiến thức về hệ thập phân và viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

        - Qua hoạt động này HS phát triển được các NL toán học sau: Năng lực tư duy và lập luận toán học. NL giao tiếp toán học. NL giải quyết vấn đề và sáng tạo

* Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc và thảo luận các thông tin có trong khung kiến thức và trả lời các câu hỏi sau: 

1. Hệ thập phân

- Thế nào là hệ thập phân? Hãy nêu ví dụ về hệ thập phân.

2. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

- Hãy nêu cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân? Lấy ví dụ về viết số tự nhiên trong hệ thập phân. 

3. So sánh các số tự nhiên

- So sánh hai số tự nhiên là gì?

- Cách so sánh hai số tự nhiên? 

* GV kết luận: 

1. Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

2. Với mười chữ số: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 có thể viết được mọi số tự nhiên.

Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. 

3. Dựa vào vị trí của các số trong dãy số tự nhiên, số nào được đếm trước thì bé hơn; Dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số.

* GV chốt chuyển
	- HS đọc và thảo luận các thông tin có trong khung kiến thức và trả lời các câu hỏi: 

- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

Ví dụ: 10 đơn vị = 1 chục

            10 chục = 1 trăm

            10 trăm = 1 nghìn  ....      

- Với mười chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể viết được mọi số tự nhiên

+ Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Chẳng hạn, số 888 có ba chữ số 8, kể từ phải sáng trái mỗi chữ số 8 lần lượt nhận giá trị là 8 ; 80 ; 800.

+ Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.    

Ví dụ: 

+ Chín trăm chín mươi chín viết là: 999.

+ Hai nghìn một trăm mười lăm viết là: 2115

+ Tám trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm mười một viết là: 812327411

* Giá trị của chữ số trong một số

- Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

Trong số 999 có ba chữ số 9. Từ trái qua 

phải mỗi chữ số 9 lần lượt nhận giá trị 

là: 900;90;9    
- So sánh hai số tự nhiên là việc xác định xem số nào lớn hơn, số nào bé hơn hoặc bằng nhau.

- Để so sánh hai số tự nhiên ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau: 

(1) Dựa vào vị trí của các số trong dãy số tự nhiên, số nào được đếm trước thì bé hơn

(2) Dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số,

- HS nghe và nhắc lại.



	C. Hoạt động luyện tập, thực hành. (10’)
* Mục tiêu:

- Vận dụng được các kiến thức về  hệ thập phân và viết số tự nhiên, So sánh các số tự nhiên trong hệ thập phân vào thực hành các bài tập.

- Qua hoạt động này HS có thể hình thành và phát triển một số NL sau: Năng lực mô hình hóa toán học. Giao tiếp và hợp tác. Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Cách tiến hành

	Bài 1: cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài tập yêu cầu làm gì? 

* GV hướng dẫn:

a) Khi đọc số có nhiều chữ số, ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp 

để đọc và đọc từ trái sang phải.

b) Viết số lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải là các hàng chục triệu, hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.. 

- Yêu cầu HS thảo luận cách đọc và cách viết các số đã cho. 

- Gọi đại diện một số HS nêu cách đọc 

và viết của mình với các số đã cho. 

- GV gọi HS nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, thuyên dương HS.

* Chốt chuyển

Bài 2: nhóm đôi

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Bài cho biết gì? 
* GV hướng dẫn: 

- Thế nào là dạng khai triển thập phân của một số? 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và làm vở bài tập.

- Yêu cầu, Đại diện các nhóm trình bày 

kết quả bài làm của mình.

* Xác định giá trị của mỗi chữ số rồi viết số đã cho thành tổng.
	- HS đọc yêu cầu đề bài.

- Bài tập yêu cầu làm: Đọc các số; Viết các số
- Lắng nghe. 
- HS làm vào vở bài tập phần b, và đọc phần a trực tiếp tại chỗ cùng bạn thảo luận cách đọc và viết các số đã cho.

- Đại diện lớp một số HS làm theo yêu 

cầu của GV. 

Lời giải
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- 651 đọc là: Sáu trăm năm mươi mốt

- 5 064 đọc là: Năm nghìn không trăm sáu mươi tư

- 800 310 đọc là: Tám trăm nghìn ba trăm mười

- 9 106 783: Chín triệu một trăm linh sáu nghìn bảy trăm tám mươi ba

- 573 811 000: Năm trăm bảy mươi ba triệu tám trăm mười một nghìn

b) Viết các số sau:

- Hai mươi tư nghìn năm trăm mười sáu: 24 516

- Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt: 307 421

- Một triệu hai trăm năm mươi nghìn không trăm mười bảy: 1 250 017

- Mười lăm triệu không trăm bốn mươi nghìn sáu trăm linh tám: 15 040 608

- HS nhận xét, chữa bài.

Bài 2: nhóm đôi

- Đọc yêu cầu bài.

- Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

- Cho biết mẫu như sau:
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- Dạng khai triển thập phân của một số đó là tách riêng các hàng trong cùng 

con số đó và các giá trị giảm dần đến 

hàng nhỏ nhất là hàng đơn vị. 

- Học sinh thảo luận nhóm đôi và làm vở bài tập.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

	Lời giải

              265 175;  1 050 694;  321 126;   57 605

              1. 265 175 = 200 000 + 60 000 + 5 000 + 100 + 70 + 5

              2. 1 050 694 = 1 000 000 + 50 000 + 600 + 90 + 4

              3. 321 126 = 300 000 + 20 000 + 1 000 + 100 + 20 + 6

              4. 57 605 = 50 000 + 7 000 + 600 + 5

	- GV yêu cầu HS nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, khen HS.

* Chốt chuyển

Bài 3: cá nhân

- Đọc yêu cầu bài tập?

- Bài cho biết gì?

- GV yêu cầu HS nhắc lại: Thêm 1 vào bất kì số nào cũng được số tự nhiên liền sau đó. Bớt bất kì số nào khác (Khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước đó. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập, sau đó đổi vở kiểm tra kết quả chéo nhau. 

- Giáo viên gọi một số học sinh trình bày bài làm của mình. 

* Hướng dẫn: 

- Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1.

- Muốn tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng thêm 1.

- GV yêu cầu nhận xét bài bạn sau khi đổi chéo vở. 

- GV nhận xét, chữa bài, khen HS.

* Chốt chuyển
	- HS nhận xét, chữa bài.

Bài 3: cá nhân

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Số?
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- 3 HS nhắc lại.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó đổi vở kiểm tra kết quả chéo nhau.

- Trình bày bài làm của mình. 

Lời giải
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- Học sinh nhận xét bài bạn sau khi đổi chéo vở.

	D. Hoạt động vận dụng (5’)
* Mục tiêu:

       - Đề xuất  và vận dụng về các hiểu biết về viết số tự nhiên trong hệ thập phân và áp các tình huống thực tế cuộc sống.

* Cách tiến hành

	Bài 4: cá nhân

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Bài tập yêu cầu làm gì?

- Bài cho biết gì?

* Hướng dẫn: So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất.

- GV yêu cầu HS làm bài, sau đó đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm bài của mình sau khi đổi chéo vở kiểm tra.
- Gọi HS nhận xét chữa bài. 

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Liên hệ nhắc lại: 

1. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng thì tạo thành mấy đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó?

2. Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số, đó là những chữ số nào?

3. Với mấy chữ số có thể viết được mọi số tự nhiên? Cho ví dụ.

* Củng cố, dặn dò

- Qua bài học hôm nay em biết thêm 

điều gì?

- Để có thể làm tốt bài tập trên em nhắn nhủ gì tới các bạn trong lớp? 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Yến, tạ, tấn.
	Bài 4: cá nhân

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Đọc thông tin rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

- Khoảng cách từ Trái Đất, Sao Kim, Sao Thủy, Sao Hỏa đến Mặt Trời được biểu thị trong bảng bên. Hãy sắp xếp khoảng cách từ các hành tinh trên đến Mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất.

- HS nghe. 
- HS làm bài, sau đó đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

- HS báo cáo kết quả làm bài của mình sau khi đổi chéo vở kiểm tra.

Lời giải

Ta có: 

57 910 000 < 108 000 000 < 149 600 000 < 227 700 000

[image: image28.png]


 Vậy khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất là:
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 Sao Thủy, Sao Kim, Trái đất, Sao Hỏa.

- HS nhận xét chữa bài của bạn.

- Nghe.
1. Đặc điểm của hệ thập phân. 10 đơn vị ở một hàng hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

2. Trong hệ thập phân, 10 ký tự (còn gọi là con số) khác nhau được dùng để biểu đạt 10 giá trị riêng biệt (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9), tức là 10 con số. Những con số này còn được dùng cùng với dấu thập phân - ví dụ dấu "phẩy" - để định vị phần thập phân sau hàng đơn vị.

3. Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta có thể viết được mọi số tự nhiên. 

Ví dụ: Số chín trăm chín mươi chín viết 

là: 999.

Hai nghìn một trăm mười lăm viết là: 2115.

- HS trả lời.


ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................
TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP: TRÒ CHƠI CHUYẾN XE KÌ THÚ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

      - HS tự tin chia sẻ được sở thích, đặc điểm thú vị về bản thân mà có thể bạn bè chưa biết, khả năng đặc biệt của bản thân,…
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tin chia sẻ sở thích, đặc điểm thú vị về bản thân, khả năng đặc biệt của bản thân.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong làm việc nhóm.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để hoàn thành trò chơi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: (5’)
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hát kết múa bài “Ước mơ” – nhạc Trung Quốc, lời Việt: An Hòa  để khởi động bài học. 

+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Ước mơ của bạn nhỏ trong bài hát là gì?

+ GV hỏi thêm: Ước mơ của em là gì? Em hãy chia sẻ cho các bạn cùng nghe.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài .
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa và hát theo nhịp điệu bài hát.

- HS nêu: ước mơ khắp nơi bình yên, cuộc sống tươi đẹp hơn,...
- HS chia sẻ ước mơ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần  (15’)
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)

- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 

- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:

+ Sinh hoạt nền nếp.

+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.

+ Kết quả hoạt động các phong trào.

+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...

- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)

 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.

- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 

- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề. (10’)
- Mục tiêu: Giúp HS tự tin chia sẻ được sở thích, đặc điểm thú vị về bản thân mà có thể bạn bè chưa biết, khả năng đặc biệt của bản thân,…
- Cách tiến hành:

	- GV ổn định trật tự lớp học và tổ chức cho HS chơi trò chơi Chuyến xe kì thú.
- GV nêu thể lệ trò chơi để HS nắm rõ:

+ Chuẩn bị: xúc xắc, các quân cờ, bảng trò chơi.
+ Thể lệ:
� Chia lớp thành các đội chơi (3 HS).
� Từng bạn gieo xúc xắc và di chuyển số ô bằng số chấm trên xúc xắc.
� Thực hiện yêu cầu trên ô tương ứng bằng hành động hoặc mô tả cụ thể.
� Người về đích đầu tiên là người thắng cuộc.
- GV chơi mẫu lượt đầu tiên để HS quan sát và hiểu rõ hơn về luật chơi.

- GV quan sát HS chơi và hỗ trợ (nếu cần).

- Sau khi kết lúc lượt 1 của tất cả các nhóm, GV có thể đặt câu hỏi để xem HS đã biết về điểm tự hào của bạn mình chưa:

+ Sở thích của bạn A là gì?
+ Bạn B hài lòng nhất về điểm gì của bản thân?
+ Đặc điểm bạn C tự hào nhất là gì?
+ Bạn D có điểm gì thú vị mà giờ em mới biết?
- Sau khi HS chơi xong, GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia trò chơi.

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
	- HS trật tự và tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe và nắm rõ luật chơi.

- HS quan sát GV chơi mẫu.

- HS chơi trò chơi theo nhóm.

- HS trả lời câu hỏi của GV.

- HS chia sẻ cảm xúc của bản thân

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	4. Vận dụng trải nghiệm. (5’)
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:

+ Chia sẻ những sở thích, khả năng đặc biệt của bản thân mình.

+ Chia sẻ những sở thích, khả năng đặc biệt của một người bạn trong lớp mà em yêu quý.

 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................
TIẾT 3: CÔNG NGHỆ

(Cô Bảo dạy)

……………………………………….

KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ BAN GIÁM HIỆU

    Điền Lộc, ngày..... tháng.....năm 2023
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